
 
 CÔNG BÁO/Số 487 + 488/Ngày 19-8-2013 3 
 

 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ XÂY DỰNG 
 

BỘ XÂY DỰNG 
 
 

Số: 10/2013/TT-BXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2013 

THÔNG TƯ 
Quy định chi tiết một số nội dung  

về quản lý chất lượng công trình xây dựng 
 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản 
lý chất lượng công trình xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 15/2013/NĐ-CP); 

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 
tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu 
tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây 
dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (sau đây 
viết tắt là Nghị định số 108/2009/NĐ-CP); Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 
05/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh 
doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng 
Xây dựng - Chuyển giao (sau đây viết tắt là Nghị định số 24/2011/NĐ-CP);  

Căn cứ Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về Chất lượng công trình 
xây dựng; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định chi tiết một số nội dung 
về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 
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Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: 
a) Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung quản lý chất lượng công 

trình xây dựng theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP, áp dụng đối với 
các loại công trình được đầu tư xây dựng bằng mọi nguồn vốn; 

b) Các nội dung về thẩm định, thẩm tra và phê duyệt thiết kế xây dựng công 
trình, quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ và một số nội dung khác có liên 
quan được quy định tại các thông tư khác của Bộ Xây dựng. 

2. Đối tượng áp dụng 
Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến công tác quản lý 

chất lượng công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. 
Điều 2. Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng 

giữa chủ đầu tư với ban quản lý dự án hoặc tư vấn quản lý dự án  
1. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng công trình xây dựng 

từ khảo sát, thiết kế đến thi công xây dựng và nghiệm thu, bảo hành công trình, 
bao gồm: 

a) Lựa chọn các nhà thầu đủ điều kiện năng lực để thực hiện các hoạt động xây 
dựng công trình; chấp thuận các nhà thầu phụ tham gia hoạt động xây dựng công 
trình do nhà thầu chính hoặc tổng thầu đề xuất theo quy định của hợp đồng; 

b) Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng công trình theo 
quy định tại Điều 13, Điều 18 và Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP và các quy 
định khác có liên quan tại Thông tư này;  

c) Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 24 
Nghị định số 15/2013/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan tại Thông tư này;  

d) Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 31 Nghị 
định số 15/2013/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan tại Thông tư này;  

đ) Tổ chức thực hiện bảo hành công trình xây dựng theo quy định tại Chương V 
Nghị định số 15/2013/NĐ-CP;  

e) Lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định tại Điều 28 Thông tư này; 
g) Giải quyết sự cố theo quy định tại Chương VI Nghị định số 15/2013/NĐ-CP 

và các quy định khác có liên quan tại Thông tư này; 
h) Thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo quy 

định của pháp luật trong quá trình đầu tư xây dựng công trình. 
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2. Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư có thể ủy quyền cho ban quản 
lý dự án (trong trường hợp trực tiếp quản lý dự án) hoặc tư vấn quản lý dự án 
(trong trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án) thực hiện một hoặc một số các nội 
dung nêu tại Khoản 1 Điều này, trừ các nội dung sau: phê duyệt nhiệm vụ thiết kế 
xây dựng công trình, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình làm cơ sở đấu thầu lựa 
chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình, phê duyệt kết quả đấu thầu và lựa 
chọn nhà thầu, nghiệm thu hoặc phê duyệt kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng 
mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng. 

3. Trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho ban quản lý dự án, chủ đầu tư có trách 
nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của ban quản lý 
dự án. Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật theo 
nhiệm vụ và quyền hạn được chủ đầu tư ủy quyền.  

4. Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án, việc ủy quyền của chủ 
đầu tư cho tư vấn quản lý dự án phải được quy định rõ trong hợp đồng. Chủ đầu tư 
có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện hợp đồng của tư vấn 
quản lý dự án. Tư vấn quản lý dự án chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp 
luật về việc thực hiện các cam kết trong hợp đồng. 

5. Trường hợp tự thực hiện thiết kế, thi công xây dựng công trình thì chủ đầu 
tư thành lập bộ phận quản lý chất lượng công trình độc lập với bộ phận thiết kế, thi 
công xây dựng công trình để quản lý chất lượng công trình theo các quy định tại 
Điều này. 

Điều 3. Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng 
trong trường hợp áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu thiết kế - cung cấp 
thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (tổng thầu EPC); hợp đồng 
tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình (EC) 

1. Chủ đầu tư không trực tiếp quản lý toàn diện chất lượng công trình, nhưng 
phải thực hiện các công việc sau:  

a) Lập nhiệm vụ thiết kế;  
b) Lựa chọn tổng thầu và kiểm tra điều kiện năng lực của tổng thầu trong quá 

trình thực hiện so với hồ sơ dự thầu; chỉ định nhà thầu phụ trong các tình huống 
được phép theo quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;  

c) Kiểm tra điều kiện năng lực và chấp thuận các nhà thầu phụ chủ yếu do tổng 
thầu đề xuất theo quy định của hợp đồng; 

d) Kiểm tra và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình do tổng thầu lập; 
đ) Phê duyệt tiến độ thi công xây dựng công trình; 
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e) Kiểm tra, chấp thuận các vật liệu, sản phẩm xây dựng và thiết bị công nghệ 
chủ yếu sử dụng trong công trình; 

g) Chứng kiến nghiệm thu hoặc trực tiếp tham gia nghiệm thu một số công việc 
xây dựng, giai đoạn thi công quan trọng do tổng thầu và các thầu phụ thực hiện; 

h) Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để đưa 
vào sử dụng; 

i) Thực hiện hoặc yêu cầu tổng thầu thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý 
nhà nước về xây dựng theo quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư xây dựng 
công trình. 

2. Tổng thầu có trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng các công việc do mình 
thực hiện và các công việc do nhà thầu phụ thực hiện, bao gồm: 

a) Lập và đề xuất với chủ đầu tư quy trình kiểm soát chất lượng đối với toàn 
bộ các công việc do tổng thầu và thầu phụ thực hiện; 

b) Kiểm soát chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công 
trình do mình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP và các 
thông tư hướng dẫn có liên quan; 

c) Lựa chọn nhà thầu phụ đáp ứng điều kiện năng lực theo quy định; 
d) Giám sát, nghiệm thu đối với các công việc do nhà thầu phụ thực hiện; 
đ) Tổng thầu chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về chất lượng các công việc do 

nhà thầu phụ thực hiện. 
Điều 4. Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng 

trong trường hợp áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng 
công trình (tổng thầu C); hợp đồng tổng thầu thiết kế và cung cấp thiết bị 
công nghệ (tổng thầu EP); hợp đồng tổng thầu cung cấp thiết bị công nghệ và 
thi công xây dựng công trình (tổng thầu PC) 

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm: 
a) Tổ chức quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 1 

Điều 2 Thông tư này đối với các công việc do tổng thầu và các nhà thầu chính trực 
tiếp thực hiện;  

b) Kiểm tra năng lực và chấp thuận nhà thầu phụ do tổng thầu đề xuất theo quy 
định của hợp đồng; chỉ định nhà thầu phụ trong các tình huống được phép theo quy 
định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; chứng kiến nghiệm thu 
hoặc trực tiếp tham gia nghiệm thu một số công việc xây dựng do nhà thầu phụ 
thực hiện khi cần thiết. 
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2. Tổng thầu có trách nhiệm: 
a) Thực hiện trách nhiệm của nhà thầu về quản lý chất lượng công trình xây 

dựng theo các quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP và các văn bản quy phạm 
pháp luật có liên quan đối với các công việc do mình thực hiện; 

b) Lựa chọn nhà thầu phụ đáp ứng điều kiện năng lực theo quy định; thực hiện 
giám sát, nghiệm thu đối với các công việc do nhà thầu phụ thực hiện; 

Tổng thầu chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật về chất lượng 
các công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện. 

3. Nhà thầu phụ thực hiện trách nhiệm của nhà thầu về quản lý chất lượng 
công trình theo các quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP và các văn bản quy 
phạm pháp luật có liên quan đối với phần việc do mình thực hiện theo quy định 
của hợp đồng xây dựng.  

Điều 5. Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng 
trong trường hợp áp dụng đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh 
doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh 
(BTO), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), đối tác công tư (PPP)  

1. Doanh nghiệp dự án có trách nhiệm: 
a) Lựa chọn nhà thầu tư vấn, mua sắm hàng hóa, thi công xây dựng và nhà 

thầu khác để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu.  
Kết quả lựa chọn nhà thầu phải gửi thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ký hợp đồng BOT, BTO, BT, PPP trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ 
ngày có quyết định lựa chọn nhà thầu; 

b) Lập thiết kế kỹ thuật trên cơ sở báo cáo nghiên cứu khả thi và hợp đồng dự 
án, gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng BOT, BTO, BT, PPP để 
giám sát, kiểm tra;  

c) Tự quản lý, giám sát hoặc thuê tổ chức tư vấn độc lập để quản lý, giám sát 
thi công xây dựng, nghiệm thu các hạng mục và toàn bộ công trình theo thiết kế đã 
thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và thỏa thuận tại hợp 
đồng dự án; 

d) Thực hiện toàn bộ trách nhiệm quản lý chất lượng của chủ đầu tư theo nội 
dung quy định tại Điều 2 Thông tư này; 

đ) Chuyển giao công nghệ, đào tạo, bảo hành, bảo trì công trình phù hợp với 
các yêu cầu của hợp đồng dự án và theo quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng BOT, BTO, BT, PPP có 
trách nhiệm: 

a) Tiếp nhận và kiểm tra kết quả lựa chọn nhà thầu của doanh nghiệp dự án so 
với yêu cầu của hợp đồng dự án và quy định của pháp luật có liên quan; 
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b) Giám sát, kiểm tra thiết kế kỹ thuật do doanh nghiệp dự án lập theo quy 
định hiện hành hoặc thẩm tra thiết kế theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP 
trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng BOT, BTO, BT, 
PPP đồng thời là cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng; xem xét, quyết định việc 
thay đổi thiết kế kỹ thuật so với báo cáo nghiên cứu khả thi; 

c) Giám sát, đánh giá việc tuân thủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư và doanh 
nghiệp dự án trong việc thực hiện các yêu cầu về quy hoạch, mục tiêu, quy mô, 
tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng công trình, tiến độ huy động vốn và thực hiện dự 
án, bảo vệ môi trường và các vấn đề khác theo thỏa thuận trong hợp đồng dự án. 
Thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình của doanh nghiệp dự án theo 
quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP trong trường hợp cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền ký hợp đồng BOT, BTO, BT, PPP đồng thời là cơ quan quản lý nhà 
nước về xây dựng; 

d) Tổ chức kiểm định chất lượng, giá trị, tình trạng công trình theo thỏa thuận 
tại hợp đồng dự án, lập danh mục tài sản chuyển giao, xác định các hư hại (nếu có) 
và yêu cầu doanh nghiệp dự án thực hiện việc sửa chữa, bảo trì công trình; 

đ) Chỉ nhận chuyển giao khi công trình và các thiết bị, tài sản liên quan đến 
việc vận hành công trình đã được bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, 
chất lượng và các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng dự án; 

e) Phối hợp với doanh nghiệp dự án lập hồ sơ bàn giao công trình làm căn cứ 
pháp lý cho việc chuyển giao công trình; 

g) Tổ chức quản lý, vận hành công trình theo chức năng, thẩm quyền hoặc giao 
cho nhà đầu tư quản lý vận hành theo thỏa thuận tại hợp đồng dự án sau khi tiếp 
nhận công trình. 

3. Trách nhiệm của doanh nghiệp dự án và của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền ký hợp đồng BOT, BTO, BT, PPP trong việc quản lý chất lượng công trình 
xây dựng phải được xác định rõ trong hợp đồng dự án. 

Điều 6. Chỉ dẫn kỹ thuật  
1. Tổ chức lập và phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật: 
a) Chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật đối với các công trình 

quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP; 
b) Trong quá trình thi công xây dựng công trình, trường hợp cần thiết các nhà 

thầu tham gia hoạt động xây dựng công trình có thể trình chủ đầu tư phê duyệt bổ 
sung các nội dung chi tiết của chỉ dẫn kỹ thuật; 

c) Đối với công trình thực hiện theo hình thức hợp đồng tổng thầu EPC và tổng 
thầu EC, tổng thầu này tổ chức thực hiện việc lập chỉ dẫn kỹ thuật trên cơ sở các 
yêu cầu của chủ đầu tư; 
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d) Đối với các công trình không bắt buộc lập chỉ dẫn kỹ thuật, các nội dung của 
chỉ dẫn kỹ thuật được quy định trong thuyết minh thiết kế xây dựng công trình, bản vẽ 
thi công và trong quy trình giám sát và kiểm soát chất lượng công trình xây dựng.  

2. Chỉ dẫn kỹ thuật của công trình bao gồm phần chỉ dẫn chung và các chỉ dẫn 
kỹ thuật cụ thể cho từng loại công việc xây dựng chủ yếu. Chỉ dẫn kỹ thuật phải 
thể hiện rõ những yêu cầu kỹ thuật mà nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện; 
trong đó nêu rõ các sai số cho phép trong thi công xây dựng, các yêu cầu kỹ thuật 
và quy trình kiểm tra đối với vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình và 
thiết bị công nghệ được sử dụng, lắp đặt vào công trình. 

3. Nhà thầu tư vấn tham khảo chỉ dẫn kỹ thuật mẫu do Bộ Xây dựng, Bộ quản 
lý công trình xây dựng chuyên ngành hoặc các Hội nghề nghiệp ban hành để lập 
chỉ dẫn kỹ thuật cụ thể cho từng công trình. 

Điều 7. Phân cấp các loại công trình xây dựng quy định tại Khoản 2 Điều 6 
Nghị định số 15/2013/NĐ-CP 

1. Cấp các loại công trình xây dựng quy định tại thông tư này là cơ sở để thực 
hiện các công việc sau: 

a) Quy định đối tượng công trình phải lập chỉ dẫn kỹ thuật; 
b) Quy định về việc công bố thông tin năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt 

động xây dựng công trình; 
c) Quy định đối tượng công trình phải được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng 

thẩm tra thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng;  
d) Quy định về phân cấp sự cố và giải quyết sự cố trong quá trình thi công 

xây dựng; 
đ) Quy định về thời hạn bảo hành công trình xây dựng; 
e) Quy định các công việc khác có liên quan. 
2. Cấp các loại công trình xây dựng được xác định theo trình tự như sau: 
a) Xác định trên cơ sở quy mô, công suất và tầm quan trọng của công trình 

theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này;  
b) Xác định trên cơ sở yêu cầu về độ bền vững, bậc chịu lửa và các yêu cầu kỹ 

thuật khác của công trình quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên 
quan (nếu có); 

c) Cấp công trình được chọn theo cấp cao nhất được xác định tại Điểm a và 
Điểm b Khoản này. 

3. Cấp công trình được xác định cho từng công trình, hạng mục công trình độc 
lập trong dự án đầu tư xây dựng công trình. 
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Chương II 
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG 

VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
 

Điều 8. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng 
1. Nhiệm vụ khảo sát phải được lập phù hợp với quy mô công trình, loại hình 

khảo sát xây dựng và bước thiết kế. Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức tư vấn, chuyên 
gia góp ý hoặc thẩm tra nhiệm vụ khảo sát xây dựng khi cần thiết. 

Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do nhà thầu thiết kế xây dựng công trình lập là cơ 
sở lập hồ sơ mời thầu khảo sát xây dựng. Trong hồ sơ dự thầu khảo sát, nhà thầu 
khảo sát có trách nhiệm lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định 
tại Điều 9 Thông tư này. Chủ đầu tư có thể thuê nhà thầu khảo sát lập nhiệm vụ 
khảo sát để phục vụ việc tìm kiếm địa điểm xây dựng, lập Báo cáo đầu tư xây dựng 
công trình và lập Dự án đầu tư xây dựng công trình. 

2. Các nội dung chính của nhiệm vụ khảo sát xây dựng bao gồm: 
a) Mục đích khảo sát xây dựng; 
b) Phạm vi khảo sát xây dựng;  
c) Phương pháp khảo sát xây dựng và tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp 

dụng (nếu cần); 
d) Khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng (dự kiến); 
đ) Thời gian thực hiện khảo sát xây dựng. 
3. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng có thể được sửa đổi, bổ sung trong các trường 

hợp sau: 
a) Trong quá trình thực hiện khảo sát xây dựng, phát hiện các yếu tố khác 

thường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế; 
b) Trong quá trình thiết kế, nhà thầu thiết kế phát hiện tài liệu khảo sát không 

đáp ứng yêu cầu thiết kế; 
c) Trong quá trình thi công, phát hiện các yếu tố khác thường so với tài liệu 

khảo sát có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình, biện pháp thi công xây dựng 
công trình. 

Điều 9. Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng 
1. Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:  
a) Phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt;  
b) Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các tiêu chuẩn về khảo sát xây 

dựng được áp dụng. 
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2. Nội dung phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng: 
a) Cơ sở lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; 
b) Thành phần, khối lượng công tác khảo sát xây dựng; 
c) Phương pháp, thiết bị khảo sát và phòng thí nghiệm được sử dụng; 
d) Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng; 
đ) Tổ chức thực hiện và biện pháp tự kiểm soát chất lượng của nhà thầu khảo 

sát xây dựng; 
e) Tiến độ thực hiện; 
g) Các biện pháp bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình xây 

dựng có liên quan trong khu vực khảo sát; 
h) Các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khảo sát (nguồn nước, 

tiếng ồn, khí thải...); 
i) Dự toán chi phí cho công tác khảo sát xây dựng. 
Điều 10. Giám sát công tác khảo sát xây dựng 
1. Nhà thầu khảo sát xây dựng có trách nhiệm tự tổ chức kiểm soát chất lượng 

khảo sát xây dựng, biện pháp kiểm soát chất lượng phải được thể hiện trong 
phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng. 

2. Nội dung giám sát khảo sát xây dựng của chủ đầu tư: 
a) Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng bao gồm nhân 

lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm được sử dụng so với 
phương án khảo sát xây dựng được duyệt và quy định của hợp đồng khảo sát 
xây dựng; 

b) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện khảo sát xây dựng bao gồm: vị trí khảo 
sát, khối lượng khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát, lưu giữ số liệu khảo sát và 
mẫu thí nghiệm; kiểm tra thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường; kiểm 
tra công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình thực 
hiện khảo sát. 

3. Chủ đầu tư và nhà thầu khảo sát xây dựng thống nhất về các biểu mẫu, sổ 
nhật ký giám sát và biên bản nghiệm thu công tác khảo sát ngoài hiện trường để áp 
dụng trong quá trình thực hiện giám sát công tác khảo sát xây dựng quy định tại 
Khoản 2 Điều này. 

Điều 11. Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng 
1. Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng. 
2. Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc 

điểm, quy mô, tính chất của công trình. 
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3. Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện. 
4. Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích.  
5. Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất (nếu có). 
6. Kết luận và kiến nghị. 
7. Các phụ lục kèm theo. 
Điều 12. Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng 
1. Căn cứ nghiệm thu: 
a) Hợp đồng khảo sát xây dựng; 
b)  Nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt; 
c) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của nhà thầu khảo sát xây dựng. 
2. Nội dung nghiệm thu: 
a) Kiểm tra chất lượng báo cáo kết quả khảo sát xây dựng so với nhiệm vụ 

khảo sát xây dựng và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được phê duyệt; 
b) Kiểm tra khối lượng công việc khảo sát xây dựng đã thực hiện, xem xét sự 

phù hợp về quy cách, số lượng và các nội dung khác theo quy định của hợp đồng 
khảo sát xây dựng; 

c) Kết luận về việc nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng. 
3. Thành phần nghiệm thu: 
a) Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền; 
b) Người giám sát khảo sát của chủ đầu tư; 
c) Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu khảo sát xây dựng hoặc người 

được ủy quyền; 
d) Chủ nhiệm khảo sát của nhà thầu khảo sát xây dựng. 
4. Nội dung biên bản nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bao gồm: 

đối tượng nghiệm thu; thành phần trực tiếp nghiệm thu; thời gian và địa điểm 
nghiệm thu; kết luận nghiệm thu (đạt yêu cầu hoặc không đạt yêu cầu); chữ ký, họ 
tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật và đóng dấu pháp nhân của các thành 
phần trực tiếp nghiệm thu. 

Điều 13. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình 
1. Chủ đầu tư có trách nhiệm xác định nhiệm vụ thiết kế hoặc thuê tư vấn lập 

nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình phải 
phù hợp với báo cáo đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) 
hoặc chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình là căn cứ để lập dự án đầu tư xây dựng 
công trình. Chủ đầu tư có thể mời tổ chức tư vấn, chuyên gia góp ý hoặc thẩm tra 
nhiệm vụ thiết kế khi thấy cần thiết. 

2. Nội dung chính của nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình bao gồm: 
a) Các căn cứ để lập nhiệm vụ thiết kế;  
b) Mục tiêu xây dựng công trình; 
c) Địa điểm xây dựng;  
d) Các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc của công trình;  
đ) Các yêu cầu về quy mô và tuổi thọ của công trình, công năng sử dụng và 

các yêu cầu khác đối với công trình. 
3. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình có thể được bổ sung, sửa đổi cho phù 

hợp với điều kiện thực tế để đảm bảo hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình. 
Điều 14. Yêu cầu về việc tự kiểm soát chất lượng thiết kế và quy cách hồ 

sơ thiết kế xây dựng công trình 
1. Nhà thầu thiết kế có trách nhiệm thực hiện chế độ kiểm tra nội bộ đối với hồ 

sơ thiết kế xây dựng công trình trong quá trình thiết kế và trước khi giao hồ sơ 
thiết kế cho chủ đầu tư hoặc tổng thầu xây dựng. Nhà thầu thiết kế chỉ định cá 
nhân, bộ phận trực thuộc tổ chức của mình hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác thực 
hiện công việc kiểm tra chất lượng thiết kế. Người kiểm tra thiết kế phải ký tên, 
xác nhận trên bản vẽ thiết kế. 

2. Hồ sơ thiết kế được lập cho từng công trình bao gồm thuyết minh thiết kế, 
bản tính, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, dự toán xây 
dựng công trình và quy trình bảo trì công trình (nếu có). 

3. Bản vẽ thiết kế phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên được thể hiện theo các tiêu 
chuẩn áp dụng trong hoạt động xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có 
tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, người kiểm tra thiết kế, chủ trì thiết kế, 
chủ nhiệm thiết kế, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thiết kế và dấu của 
nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, trừ trường hợp nhà thầu thiết kế là cá nhân 
hành nghề độc lập.  

4. Các bản thuyết minh, bản vẽ thiết kế, dự toán phải được đóng thành tập hồ 
sơ thiết kế theo khuôn khổ thống nhất có danh mục, đánh số, ký hiệu để tra cứu và 
bảo quản lâu dài. 

5. Trường hợp nhà thầu thiết kế làm tổng thầu thiết kế thì nhà thầu này phải đảm 
nhận thiết kế những hạng mục công trình chủ yếu hoặc công nghệ chủ yếu của công 
trình và chịu trách nhiệm toàn bộ việc thực hiện hợp đồng nhận thầu thiết kế với bên 
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giao thầu. Các nhà thầu thiết kế phụ chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thiết kế 
trước tổng thầu và trước pháp luật đối với phần việc do mình đảm nhận. 

Điều 15. Nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình  
1. Căn cứ nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình: 
a) Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình; 
b) Nhiệm vụ thiết kế, hồ sơ thiết kế bước trước đã được phê duyệt; 
c) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn được áp dụng; 
d) Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được chủ đầu tư tổ chức thẩm định và 

phê duyệt. 
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a) Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư; 
b) Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thiết kế; 
c) Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình. 
3. Nội dung biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình bao gồm: 

đối tượng nghiệm thu; thành phần trực tiếp nghiệm thu; thời gian và địa điểm 
nghiệm thu; đánh giá chất lượng và số lượng hồ sơ thiết kế đối chiếu với các yêu 
cầu kỹ thuật và yêu cầu của hợp đồng; kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay không 
chấp nhận hồ sơ thiết kế; yêu cầu sửa đổi, bổ sung và các kiến nghị khác nếu có); 
chữ ký, họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật và đóng dấu pháp nhân của 
các thành phần trực tiếp nghiệm thu.  

4. Nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình được thực hiện để phục vụ 
việc thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng thiết kế giữa chủ đầu tư và nhà thầu 
thiết kế xây dựng công trình. 

 
Chương III 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH,    
PHÂN CẤP SỰ CỐ TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG XÂY DỰNG           

VÀ KHAI THÁC, SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH 
 

Điều 16. Kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng công trình trong giai 
đoạn thi công xây dựng 

Trước khi thi công xây dựng, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công xây dựng 
phải thống nhất các nội dung về hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư và của 
nhà thầu; kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng trên cơ sở chỉ dẫn kỹ thuật 
và các đề xuất của nhà thầu, bao gồm: 
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1. Sơ đồ tổ chức, danh sách các bộ phận, cá nhân của chủ đầu tư và các nhà 
thầu chịu trách nhiệm quản lý chất lượng công trình theo quy định của hợp đồng 
xây dựng; quyền và nghĩa vụ của các chủ thể này trong công tác quản lý chất 
lượng công trình. 

2. Mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng. 
3. Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng; quan trắc, đo đạc các 

thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. 
4. Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản 

phẩm xây dựng, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ được sử dụng, lắp đặt 
vào công trình. 

5. Quy trình kiểm tra, giám sát thi công xây dựng, giám sát chế tạo và lắp đặt 
thiết bị; xác định công việc xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận 
công trình xây dựng cần nghiệm thu; các quy định về căn cứ nghiệm thu, thành phần 
tham gia nghiệm thu, biểu mẫu các biên bản nghiệm thu. 

6. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, 
nổ trong thi công xây dựng. 

7. Quy trình lập và quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thi 
công xây dựng; hình thức và nội dung nhật ký thi công xây dựng công trình; các 
biểu mẫu kiểm tra; quy trình và hình thức báo cáo nội bộ, báo cáo chủ đầu tư; trình tự, 
thủ tục phát hành và xử lý các văn bản thông báo ý kiến của các bên và quy trình 
giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng. 

8. Thỏa thuận về ngôn ngữ thể hiện tại các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan 
trong thi công xây dựng. Khi chủ đầu tư hoặc nhà thầu là người nước ngoài thì 
ngôn ngữ được sử dụng trong các văn bản, tài liệu, hồ sơ là tiếng Việt Nam và 
tiếng Anh. 

9. Các nội dung khác có liên quan theo quy định của hợp đồng thi công xây dựng. 
Điều 17. Quản lý chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị 

lắp đặt vào công trình  
1. Các vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ 

(gọi chung là sản phẩm) phải được kiểm soát chất lượng theo yêu cầu của quy 
chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình, yêu cầu thiết kế, quy định của 
hợp đồng xây dựng và các tài liệu có liên quan.  

Chủ đầu tư, bên mua sản phẩm có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và chấp thuận 
nguồn của sản phẩm trước khi sử dụng, lắp đặt vào công trình xây dựng. 
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2. Hình thức kiểm soát chất lượng sản phẩm được quy định như sau: 
a) Đối với các sản phẩm được sản xuất công nghiệp và đã là hàng hóa trên 

thị trường:  
Chủ đầu tư và bên mua sản phẩm kiểm tra xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, công 

bố sự phù hợp về chất lượng của nhà sản xuất, chứng nhận hợp quy, chứng nhận 
hợp chuẩn (nếu cần) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật 
Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan. Chủ đầu tư hoặc bên 
mua có thể tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất hàng hóa hoặc yêu cầu thí nghiệm 
kiểm chứng, kiểm định chất lượng hàng hóa khi cần thiết theo thỏa thuận trong 
hợp đồng. Cơ sở sản xuất, cung ứng hàng hóa, sản phẩm có trách nhiệm cung cấp 
các chứng chỉ, chứng nhận và các giấy tờ khác có liên quan theo quy định cho bên 
mua nhằm chứng minh xuất xứ hàng hóa và chất lượng hàng hóa; 

b) Đối với các sản phẩm được sản xuất, chế tạo riêng cho công trình xây dựng 
theo yêu cầu của thiết kế:  

Trường hợp sản phẩm được sản xuất, chế tạo tại các cơ sở sản xuất công 
nghiệp thì chủ đầu tư hoặc bên mua kiểm tra chất lượng như quy định tại Điểm a 
Khoản này kết hợp với việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất trong quá trình sản 
xuất. Trường hợp sản phẩm được sản xuất, chế tạo trực tiếp tại công trường, chủ 
đầu tư hoặc tổng thầu tổ chức kiểm tra giám sát công tác sản xuất, chế tạo như các 
công việc xây dựng khác theo quy định;  

c) Đối với các vật liệu xây dựng được khai thác tại mỏ:  
Chủ đầu tư và nhà thầu cung ứng vật liệu tổ chức điều tra khảo sát chất lượng 

và trữ lượng của mỏ theo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn và các tiêu chuẩn kỹ 
thuật có liên quan; kiểm tra định kỳ, đột xuất trong quá trình khai thác;  

d) Các bên có liên quan phải thực hiện thí nghiệm, kiểm định chất lượng sản 
phẩm theo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho 
công trình. 

Điều 18. Nhật ký thi công xây dựng công trình và bản vẽ hoàn công 
1. Nhà thầu thi công xây dựng có nhiệm vụ lập sổ nhật ký thi công xây dựng 

công trình; sổ này phải được đánh số trang, đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công 
xây dựng và có xác nhận của chủ đầu tư. Sổ nhật ký thi công xây dựng công trình 
có thể được lập cho từng hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng.  

2. Nhà thầu thi công xây dựng, người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu 
tư trong trường hợp chủ đầu tư trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình 
hoặc người giám sát của nhà thầu giám sát thi công xây dựng trong trường hợp chủ 
đầu tư thuê tổ chức tư vấn giám sát (sau đây gọi là người giám sát thi công xây 
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dựng của chủ đầu tư) phải thực hiện thường xuyên việc ghi chép nhật ký thi công 
xây dựng công trình, bao gồm các thông tin:  

a) Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan), 
tình hình thi công, nghiệm thu các công việc xây dựng hàng ngày trên công trường; 
mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thi 
công xây dựng công trình; 

b) Các kiến nghị và những ý kiến chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh của 
các bên có liên quan. 

3. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công bộ phận 
công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng do mình thi công. Các bộ 
phận bị che khuất của công trình phải được lập bản vẽ hoàn công hoặc được đo đạc 
xác định kích thước thực tế trước khi tiến hành công việc tiếp theo. Cách lập và 
xác nhận bản vẽ hoàn công được hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Thông tư này.  

Điều 19. Chế độ giám sát thi công xây dựng công trình và giám sát tác giả 
của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình 

1. Mọi công trình xây dựng trong quá trình thi công phải được thực hiện chế 
độ giám sát. Khuyến khích việc thực hiện chế độ giám sát đối với thi công xây 
dựng nhà ở riêng lẻ. 

Chủ đầu tư xây dựng công trình thuê tư vấn giám sát hoặc tự thực hiện giám 
sát khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình. 
Người thực hiện việc giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề 
giám sát thi công xây dựng phù hợp với công việc xây dựng, loại, cấp công trình. 

2. Người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án hoặc 
tổng thầu có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định số 
15/2013/NĐ-CP và các quy định tại Thông tư này trong quá trình giám sát thi công 
xây dựng công trình. 

3. Chế độ giám sát tác giả: 
a) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình cử người có đủ năng lực để thực hiện 

giám sát tác giả theo quy định trong quá trình thi công xây dựng; 
b) Khi phát hiện thi công sai với thiết kế, người giám sát tác giả phải ghi nhật 

ký thi công xây dựng công trình yêu cầu thực hiện đúng thiết kế và có văn bản 
thông báo cho chủ đầu tư; 

c) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có trách nhiệm tham gia nghiệm thu 
công trình xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Qua công tác giám sát tác giả 
hoặc trong quá trình tham gia nghiệm thu, nếu phát hiện hạng mục công trình, 
công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu thì nhà thầu thiết kế xây dựng 
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công trình phải có văn bản gửi chủ đầu tư, trong đó nêu rõ lý do không đủ điều 
kiện nghiệm thu.  

Điều 20. Nghiệm thu công việc xây dựng 
1. Căn cứ nghiệm thu công việc xây dựng: 
a) Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu 

tư và các nhà thầu có liên quan; 
b) Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu; 
c) Biên bản kiểm tra, nghiệm thu nội bộ của nhà thầu (nếu có); 
d) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư 

chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu; 
đ) Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan; 
e) Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm có liên quan;  
g) Nhật ký thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan đến 

đối tượng nghiệm thu. 
2. Nội dung và trình tự nghiệm thu công việc xây dựng:  
a) Kiểm tra công việc xây dựng đã thực hiện tại hiện trường; 
b) Kiểm tra các số liệu quan trắc, đo đạc thực tế, so sánh với yêu cầu của 

thiết kế; 
c) Kiểm tra các kết quả thí nghiệm, đo lường;  
d) Đánh giá sự phù hợp của công việc xây dựng với yêu cầu của thiết kế; 
đ) Kết luận về việc nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công. 

Trường hợp công việc xây dựng không nghiệm thu được, người giám sát thi công 
xây dựng của chủ đầu tư hoặc của tổng thầu phải nêu rõ lý do bằng văn bản hoặc 
ghi vào nhật ký thi công xây dựng công trình. 

3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu công việc xây dựng: 
a) Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc của tổng 

thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng; 
b) Người trực tiếp phụ trách thi công của nhà thầu thi công xây dựng công 

trình hoặc của nhà thầu phụ đối với hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng; 
c) Đối với các hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng, người giám sát thi công 

xây dựng công trình của chủ đầu tư có thể chứng kiến công tác nghiệm thu hoặc 
trực tiếp tham gia nghiệm thu khi cần thiết. 

4. Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng: 
a) Nội dung biên bản nghiệm thu bao gồm: Đối tượng nghiệm thu (ghi rõ tên 

công việc được nghiệm thu); thành phần trực tiếp nghiệm thu; thời gian và địa điểm 
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nghiệm thu; kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, 
đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn 
thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác, nếu có); chữ ký, họ và tên, chức 
vụ của những người trực tiếp nghiệm thu; 

b) Biên bản nghiệm thu có thể kèm theo các phụ lục, nếu có; 
c) Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có thể được lập cho từng công 

việc xây dựng hoặc lập chung cho nhiều công việc xây dựng của một hạng mục 
công trình theo trình tự thi công. 

5. Người có trách nhiệm của chủ đầu tư hoặc của tổng thầu phải tổ chức 
nghiệm thu kịp thời, tối đa không quá 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu nghiệm 
thu của nhà thầu thi công xây dựng, hoặc thông báo lý do từ chối nghiệm thu bằng 
văn bản cho nhà thầu thi công xây dựng.  

Trong trường hợp quy định chủ đầu tư chứng kiến công tác nghiệm thu của 
tổng thầu đối với nhà thầu phụ, nếu người giám sát của chủ đầu tư không tham dự 
nghiệm thu và không có ý kiến bằng văn bản thì tổng thầu vẫn tiến hành nghiệm 
thu công việc xây dựng của nhà thầu phụ. Biên bản nghiệm thu trong trường hợp 
này vẫn có hiệu lực pháp lý. 

Điều 21. Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình 
xây dựng 

1. Việc nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc một bộ phận công trình 
có thể được đặt ra khi các bộ phận công trình này bắt đầu chịu tác động của tải 
trọng theo thiết kế hoặc phục vụ cho việc thanh toán khối lượng hay kết thúc một 
gói thầu xây dựng.  

2. Căn cứ để nghiệm thu bao gồm các tài liệu như quy định đối với nghiệm thu 
công việc xây dựng tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư này và các biên bản nghiệm thu 
công việc xây dựng có liên quan tới giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận 
công trình được nghiệm thu. 

3. Chủ đầu tư, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư, 
tổng thầu và nhà thầu thi công xây dựng có liên quan thỏa thuận về thời điểm 
nghiệm thu, trình tự và nội dung nghiệm thu, thành phần tham gia nghiệm thu.  

4. Kết quả nghiệm thu được lập thành biên bản bao gồm các nội dung: đối 
tượng nghiệm thu (ghi rõ tên bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng được 
nghiệm thu); thành phần trực tiếp nghiệm thu; thời gian và địa điểm nghiệm thu; 
kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển 
khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bộ phận 
công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình đã hoàn thành và các yêu cầu 
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khác nếu có); chữ ký, tên và chức danh của những người tham gia nghiệm thu. 
Biên bản nghiệm thu có thể kèm theo các phụ lục có liên quan. 

Điều 22. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây 
dựng để đưa vào sử dụng 

1. Căn cứ nghiệm thu: 
a) Các tài liệu quy định tại các Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d và Điểm đ 

Khoản 1 Điều 20 Thông tư này liên quan tới đối tượng nghiệm thu; 
b) Biên bản nghiệm thu các công việc xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng 

hoặc bộ phận công trình xây dựng đã thực hiện (nếu có); 
c) Kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm, đo lường, hiệu chỉnh, vận hành thử 

đồng bộ hệ thống thiết bị và kết quả kiểm định chất lượng công trình (nếu có);  
d) Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;  
đ) Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng 

chống cháy, nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành theo quy định; 
e) Kết luận của cơ quan chuyên môn về xây dựng về việc kiểm tra công tác 

nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 
15/2013/NĐ-CP. 

2. Nội dung và trình tự nghiệm thu: 
a) Kiểm tra chất lượng công trình, hạng mục công trình tại hiện trường đối 

chiếu với yêu cầu của thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật; 
b) Kiểm tra bản vẽ hoàn công; 
c) Kiểm tra các số liệu thí nghiệm, đo đạc, quan trắc, các kết quả thử nghiệm, 

đo lường, vận hành thử đồng bộ hệ thống thiết bị; kết quả kiểm định chất lượng 
công trình (nếu có); 

d) Kiểm tra các văn bản thỏa thuận, xác nhận hoặc chấp thuận của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền về phòng chống cháy, nổ, an toàn môi trường, an toàn vận hành; 
kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và các văn bản khác có 
liên quan; 

đ) Kiểm tra quy trình vận hành và quy trình bảo trì công trình xây dựng; 
e) Kết luận về việc nghiệm thu đưa công trình xây dựng vào khai thác sử dụng. 

Kết quả nghiệm thu được lập thành biên bản theo nội dung quy định tại Khoản 4 
Điều này. 

3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
a) Phía chủ đầu tư: người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền 

của chủ đầu tư, người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của 
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chủ đầu tư; người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi 
công xây dựng công trình của nhà thầu thực hiện giám sát thi công xây dựng công 
trình (nếu có); 

b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình: người đại diện theo pháp luật 
và người phụ trách thi công của tổng thầu, các nhà thầu thi công xây dựng chính có 
liên quan; 

c) Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu 
cầu của chủ đầu tư: người đại diện theo pháp luật và chủ nhiệm thiết kế; 

d) Trường hợp chủ đầu tư không phải là chủ quản lý, chủ sử dụng công trình 
thì khi nghiệm thu chủ đầu tư có thể mời chủ quản lý, chủ sử dụng công trình tham 
gia chứng kiến nghiệm thu.  

4. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng 
bao gồm các nội dung: 

a) Đối tượng nghiệm thu (tên hạng mục công trình hoặc công trình nghiệm thu);  
b) Thời gian và địa điểm nghiệm thu;  
c) Thành phần tham gia nghiệm thu;  
d) Đánh giá về chất lượng của hạng mục công trình xây dựng, công trình xây 

dựng hoàn thành so với nhiệm vụ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu khác 
của hợp đồng xây dựng;  

đ) Kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu hoàn thành 
hạng mục công trình, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng; yêu cầu sửa chữa, 
hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có); chữ ký, họ tên, chức vụ người đại 
diện theo pháp luật và đóng dấu pháp nhân của thành phần trực tiếp nghiệm thu; 
biên bản nghiệm thu có thể kèm theo các phụ lục nếu cần thiết. 

5. Công trình, hạng mục công trình xây dựng vẫn có thể được nghiệm thu đưa 
vào sử dụng trong trường hợp còn tồn tại một số sai sót của thiết kế hoặc khiếm 
khuyết trong thi công xây dựng nhưng không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, 
tuổi thọ, công năng, mỹ quan của công trình và không gây cản trở cho việc khai thác, 
sử dụng công trình theo yêu cầu thiết kế. Các bên có liên quan phải quy định thời 
hạn sửa chữa các sai sót này và ghi vào biên bản nghiệm thu. 

Điều 23. Bàn giao hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng  
1. Trong trường hợp chủ đầu tư không phải là chủ quản lý, chủ sử dụng công 

trình thì chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao công trình cho chủ quản lý, chủ sử 
dụng công trình sau khi đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình. Kết quả bàn 
giao phải được lập thành biên bản.  
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2. Khi tiến hành bàn giao công trình, chủ đầu tư phải giao cho chủ quản lý, chủ 
sử dụng công trình các tài liệu sau:  

a) Quy trình bảo trì, quy trình vận hành công trình; hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn 
công và các tài liệu khác có liên quan tới việc vận hành, bảo trì công trình; 

b) Danh mục các thiết bị, phụ tùng, vật tư dự trữ chưa lắp đặt hoặc sử dụng. 
3. Trường hợp áp dụng đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - 

Chuyển giao (BOT), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), 
Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền và 
Nhà đầu tư phải xem xét việc đáp ứng các điều kiện chuyển giao quy định tại Hợp 
đồng Dự án, các quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP và Nghị định số 
24/2011/NĐ-CP. 

4. Chủ quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành 
và bảo trì công trình theo quy định của pháp luật từ khi tiếp nhận bàn giao công 
trình đưa vào sử dụng. Trong thời gian bảo hành công trình, chủ đầu tư và các nhà 
thầu chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật đối 
với việc bảo hành công trình. 

5. Trong thời gian chủ đầu tư chưa bàn giao được công trình cho chủ quản lý, 
chủ sử dụng công trình thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm tạm thời quản lý, vận 
hành và bảo trì công trình. 

Điều 24. Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo 
quy định tại Điều 32 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP 

1. Đối với các công trình thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị 
định số 15/2013/NĐ-CP, sau khi khởi công chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo gửi 
cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 
(sau đây gọi tắt là cơ quan chuyên môn về xây dựng) theo phân cấp quy định tại 
Điều 25 Thông tư này các thông tin sau: tên và địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư, tên 
công trình, địa điểm xây dựng, quy mô và tiến độ thi công dự kiến của công trình. 

2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm thông báo cho chủ đầu tư 
kế hoạch kiểm tra công trình, bao gồm: 

a) Kế hoạch, nội dung và hồ sơ, tài liệu cần được kiểm tra tại một số giai 
đoạn chuyển bước thi công quan trọng của công trình. Số lần kiểm tra phụ thuộc 
vào quy mô và tính chất kỹ thuật của công trình nhưng tối đa không quá 4 lần đối 
với công trình cấp đặc biệt, không quá 3 lần đối với công trình cấp I và không 
quá 2 lần đối với các công trình còn lại, trừ trường hợp công trình có sự cố về 
chất lượng trong quá trình thi công xây dựng hoặc trong các trường hợp khác do 
chủ đầu tư đề nghị;  
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b) Kế hoạch, nội dung và hồ sơ, tài liệu cần được kiểm tra trước khi chủ đầu tư 
tổ chức nghiệm thu đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.  

3. Cơ quan chuyên môn về xây dựng tiến hành kiểm tra công trình lần cuối sau 
khi nhận được báo cáo hoàn thành thi công xây dựng của chủ đầu tư theo mẫu quy 
định tại Phụ lục 3 Thông tư này. Nội dung kiểm tra phải được lập thành biên bản, 
chủ yếu tập trung vào sự tuân thủ các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an 
toàn của công trình, đảm bảo công năng và an toàn vận hành của công trình theo 
thiết kế, cụ thể: 

a) Kiểm tra hiện trạng các bộ phận công trình bằng trực quan và kiểm tra các 
số liệu quan trắc, đo đạc; 

b) Kiểm tra sự tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công 
trình trên cơ sở kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng được lập theo quy 
định tại Phụ lục 5 Thông tư này và trao đổi với các bên có liên quan trong quá trình 
kiểm tra; 

c) Kiểm tra sự tuân thủ các quy định khác của pháp luật về xây dựng có 
liên quan. 

4. Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chuyên môn về xây dựng có thể yêu cầu 
chủ đầu tư và các nhà thầu giải trình, làm rõ về các nội dung kiểm tra hoặc chỉ định 
tổ chức tư vấn thực hiện việc kiểm định các bộ phận, hạng mục công trình có biểu 
hiện không đảm bảo chất lượng hoặc thiếu cơ sở đảm bảo chất lượng công trình 
theo yêu cầu của thiết kế. 

5. Cơ quan chuyên môn về xây dựng phải thông báo kết quả kiểm tra cho chủ 
đầu tư trong thời hạn quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 32 Nghị định số 
15/2013/NĐ-CP. Thông báo kết quả kiểm tra được lập theo mẫu quy định tại Phụ 
lục 4 Thông tư này.  

6. Cơ quan chuyên môn về xây dựng được quyền yêu cầu các đơn vị sự nghiệp 
hoặc tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra công 
tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.  

7. Chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng 
được lập dự toán và tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình. 

Điều 25. Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử 
dụng theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP 

1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng kiểm tra đối 
với các công trình sau: 

a) Công trình cấp I trở lên không phân biệt nguồn vốn thuộc các loại: nhà 
chung cư, công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật và nhà máy xi măng; 
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b) Công trình cấp II, cấp III thuộc các loại: công trình công cộng, nhà chung 
cư, nhà máy xi măng và công trình hạ tầng kỹ thuật trong dự án đầu tư xây dựng 
do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định đầu tư; 

c) Các công trình quan trọng quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao. 
2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Công thương kiểm tra đối 

với các công trình sau: 
a) Công trình cấp I trở lên không phân biệt nguồn vốn thuộc các loại: đường 

dây tải điện, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim, nhà máy 
sản xuất Alumin, nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí, nhà kho và tuyến đường ống 
(dẫn xăng, dầu, khí hóa lỏng), nhà máy sản xuất và kho chứa hóa chất nguy hiểm, 
nhà máy sản xuất và kho chứa vật liệu nổ công nghiệp; 

b) Công trình cấp II, cấp III thuộc các loại: đường dây tải điện, nhà máy thủy 
điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim, nhà máy sản xuất Alumin trong dự 
án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định đầu tư; 

c) Công trình cấp II, cấp III, cấp IV thuộc các loại: nhà máy lọc hóa dầu, chế 
biến khí, nhà kho và tuyến đường ống dẫn xăng, dầu, khí hóa lỏng, nhà máy sản 
xuất và kho chứa hóa chất nguy hiểm, nhà máy sản xuất và kho chứa vật liệu nổ 
công nghiệp trong dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết 
định đầu tư; 

d) Các công trình công nghiệp quan trọng quốc gia được Thủ tướng Chính 
phủ giao. 

3. Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải kiểm 
tra đối với các công trình sau: 

a) Công trình từ cấp I trở lên không phân biệt nguồn vốn thuộc các loại: cầu, 
hầm và đường bộ, đường sắt, sân bay, bến, ụ nâng tàu, cảng bến đường thủy, hệ 
thống cáp treo vận chuyển người; 

b) Công trình cấp II, cấp III thuộc các loại: cầu, hầm, đường bộ trong dự án 
đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư; 

c) Công trình cấp II, cấp III, cấp IV thuộc các loại: công trình đường sắt, sân 
bay, bến, ụ nâng tàu, cảng bến đường thủy, hệ thống cáp treo vận chuyển người 
trong dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư; 

d) Công trình giao thông quan trọng quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao. 
4. Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn kiểm tra đối với các công trình sau: 
a) Công trình từ cấp I trở lên không phân biệt nguồn vốn thuộc các loại: Hồ 

chứa nước, đập ngăn nước, tràn xả lũ, cống lấy nước, cống xả nước, kênh, 
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đường ống kín dẫn nước, đường hầm thủy công, đê, kè, trạm bơm và công trình 
thủy lợi khác; 

b) Công trình cấp II, cấp III, cấp IV thuộc các loại: công trình hồ chứa nước, 
đập ngăn nước, tràn xả lũ, cống lấy nước, cống xả nước, kênh, đường ống kín dẫn 
nước, đường hầm thủy công, đê, kè, trạm bơm và công trình thủy lợi khác trong dự 
án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết 
định đầu tư; 

c) Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn quan trọng quốc gia được 
Thủ tướng Chính phủ giao. 

5. Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng 
thực hiện kiểm tra đối với công trình thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh theo quy 
định của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. 

6. Sở Xây dựng và Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra 
công tác nghiệm thu của chủ đầu tư đối với các công trình xây dựng trên địa bàn 
theo chuyên ngành quản lý như sau: 

a) Sở Xây dựng: công trình nhà máy xi măng cấp III, cấp II; các công trình quy 
định tại Điểm a, Điểm b, Điểm e Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP 
trừ các công trình quy định tại Khoản 1 Điều này;  

b) Sở Công thương: các công trình quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 21 Nghị 
định số 15/2013/NĐ-CP, trừ công trình nhà máy xi măng và các công trình quy 
định tại Khoản 2 Điều này; 

c) Sở Giao thông Vận tải: các công trình quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 21 
Nghị định số 15/2013/NĐ-CP, trừ các công trình quy định tại Khoản 3 Điều này;  

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: các công trình quy định tại Điểm đ 
Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP, trừ các công trình quy định tại 
Khoản 4 Điều này. 

7. Phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng:  
a) Trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình có loại 

và cấp khác nhau thì cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công trình, hạng 
mục công trình chính của dự án đầu tư xây dựng công trình có nhiệm vụ tổ chức 
kiểm tra tất cả các công trình, hạng mục công trình xây dựng thuộc đối tượng phải 
được kiểm tra theo quy định tại điều này của dự án và mời các cơ quan chuyên 
môn về xây dựng chuyên ngành có liên quan tham gia trong quá trình kiểm tra. 

Công trình chính quy định tại khoản này là một công trình độc lập hoặc một 
cụm các hạng mục công trình có liên quan với cấp cao nhất tạo nên công năng chủ 
yếu của dự án đầu tư xây dựng công trình; 
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b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng của các Bộ quản lý công trình xây dựng 
chuyên ngành có trách nhiệm mời cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng tham gia 
kiểm tra lần cuối công tác nghiệm thu các công trình xây dựng chuyên ngành theo 
quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 43 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP; 

c) Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm mời Sở Xây 
dựng tham gia kiểm tra lần cuối công tác nghiệm thu các công trình xây dựng chuyên 
ngành theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 45 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP. 

8. Căn cứ điều kiện thực tế của các địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 
thể phân cấp kiểm tra đối với một số công trình cấp III, IV thuộc trách nhiệm kiểm 
tra của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành cho Ủy ban 
nhân dân cấp huyện, Ban quản lý các khu đô thị, Ban quản lý các khu công nghiệp 
thực hiện.  

9. Việc kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình xây dựng nằm trong các 
khu kinh tế do Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện đối với từng trường hợp cụ thể. 

Điều 26. Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng 
chịu lực của kết cấu công trình trong quá trình thi công xây dựng 

1. Thí nghiệm đối chứng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau: 
a) Được quy định trong hợp đồng xây dựng hoặc chỉ dẫn kỹ thuật đối với công 

trình có những yếu tố khó khăn, phức tạp trong việc kiểm soát chất lượng thi công 
xây dựng (ví dụ: công trình quy mô lớn, thời gian thi công kéo dài; công trình thi 
công theo tuyến hoặc tại các vùng sâu, vùng xa; công trình sử dụng nhiều nguồn 
cung cấp vật liệu...); 

b) Khi vật liệu, sản phẩm xây dựng và chất lượng thi công xây dựng có dấu 
hiệu không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật hoặc thiết kế; 

c) Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. 
2. Kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình 

được thực hiện trong các trường hợp sau: 
a) Được quy định trong hợp đồng xây dựng hoặc chỉ dẫn kỹ thuật theo yêu cầu 

của thiết kế;  
b) Khi công trình, hạng mục công trình, bộ phận công trình xây dựng có biểu 

hiện không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của thiết kế; 
c) Khi xảy ra sự cố trong quá trình thi công xây dựng ảnh hưởng tới chất lượng 

của bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng; 
d) Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng BOT, 

BTO, BT, PPP (đối với các công trình thuộc dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng 
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BOT, BTO, BT, PPP) và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng khi 
cần thiết. 

3. Tổ chức tư vấn thực hiện thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí 
nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình phải đáp ứng điều kiện năng lực 
theo quy định.  

Trường hợp thực hiện thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm 
khả năng chịu lực của kết cấu công trình theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà 
nước về xây dựng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng BOT, BTO, 
BT, PPP thì các tổ chức tư vấn thực hiện các công việc này phải được các cơ quan 
nêu trên chấp thuận. 

4. Nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng, sản xuất sản 
phẩm xây dựng phải chịu chi phí thực hiện thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất 
lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình theo quy định tại Điểm b 
Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều này nếu kết quả thí nghiệm, kiểm định chứng 
minh được lỗi chính của nhà thầu. Đối với các trường hợp còn lại, chi phí thực 
hiện các công việc này được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng công trình. 

Điều 27. Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng 
1. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình. 
2. Danh mục, quy cách hồ sơ hoàn thành công trình được quy định tại Phụ lục 5 

Thông tư này.  
3. Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng phải được lập đầy đủ trước khi đưa 

hạng mục công trình hoặc công trình vào khai thác, sử dụng. Hồ sơ hoàn thành 
công trình có thể được lập một lần chung cho toàn bộ dự án đầu tư xây dựng công 
trình hoặc lập riêng từng công trình hoặc hạng mục công trình thuộc dự án. 

Điều 28. Lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng 
1. Chủ đầu tư có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng 

trong thời gian tối thiểu là 10 năm đối với công trình thuộc dự án nhóm A, 7 năm 
đối với công trình thuộc dự án nhóm B và 5 năm đối với công trình thuộc dự án 
nhóm C kể từ khi nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng.  

2. Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, các nhà thầu tham gia hoạt động 
xây dựng công trình có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ liên quan đến phần việc do mình 
thực hiện. Thời gian lưu trữ hồ sơ như quy định đối với lưu trữ của chủ đầu tư nêu 
tại Khoản 1 Điều này. 

3. Hồ sơ phục vụ quản lý, sử dụng công trình xây dựng do người quản lý, sử 
dụng công trình lưu trữ trong thời gian tối thiểu bằng tuổi thọ công trình theo quy 
định của pháp luật về bảo trì công trình xây dựng. 
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4. Hồ sơ lưu trữ lịch sử của công trình xây dựng thực hiện theo quy định của 
pháp luật về lưu trữ. 

Điều 29. Hướng dẫn giải quyết tranh chấp về chất lượng công trình xây dựng  
1. Tranh chấp về chất lượng công trình xây dựng xảy ra khi có ý kiến đánh giá 

khác nhau về chất lượng sản phẩm, bộ phận công trình và công trình xây dựng, 
biện pháp khắc phục khiếm khuyết về chất lượng công trình. 

Tranh chấp về chất lượng có thể xảy ra giữa các chủ thể tham gia xây dựng 
công trình hoặc giữa các chủ thể này với chủ sở hữu, chủ quản lý, chủ sử dụng các 
công trình xây dựng lân cận và các bên có liên quan khác.  

2. Việc giải quyết tranh chấp về chất lượng công trình được tiến hành theo 
trình tự như sau: 

a) Tự thương lượng giữa các bên có tranh chấp; 
b) Lựa chọn, thỏa thuận và thuê tổ chức, cá nhân có đủ năng lực theo quy định 

tiến hành kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng và đề xuất giải pháp 
khắc phục.  

Các bên có tranh chấp có thể đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng 
theo phân cấp hướng dẫn giải quyết tranh chấp;  

c) Khởi kiện và giải quyết tranh chấp thông qua tòa án, thủ tục tiến hành theo 
quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 30. Báo cáo của chủ đầu tư cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng 
Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo về chất lượng công trình và công tác quản 

lý chất lượng công trình cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng trong các 
trường hợp sau: 

1. Chủ đầu tư gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng cho cơ quan chuyên 
môn về xây dựng theo phân cấp đối với các hạng mục công trình, công trình thuộc 
đối tượng phải được cơ quan này kiểm tra theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 
Thông tư này. 

2. Trong trường hợp đột xuất, chủ đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo theo yêu 
cầu cụ thể của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng có thẩm quyền.  

3. Khi công trình xảy ra sự cố, trong vòng 24 giờ chủ đầu tư phải báo cáo về sự 
cố theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP bao gồm các 
thông tin: tên công trình, hạng mục công trình xảy ra sự cố; địa điểm xây dựng; 
thời điểm xảy ra sự cố; chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan tham gia hoạt động 
xây dựng công trình, hạng mục công trình xảy ra sự cố; thiệt hại về người (số người 
thiệt mạng, số người bị thương, số người mất tích); thiệt hại về công trình, thiệt hại 
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vật chất khác có liên quan; sơ bộ xác định nguyên nhân gây ra sự cố và các nội 
dung cần thiết khác (nếu có). 

Riêng đối với công trình đang khai thác, sử dụng thì người quản lý, sử dụng 
công trình chịu trách nhiệm báo cáo về sự cố trong khai thác, sử dụng công trình. 

Điều 31. Phân cấp sự cố trong quá trình thi công xây dựng và khai thác, 
sử dụng công trình 

Các loại sự cố trong thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình quy 
định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP được phân cấp theo mức 
độ thiệt hại về công trình, về người và vật chất như sau: 

1. Phân cấp theo mức độ thiệt hại về công trình (bao gồm sự cố công trình chính, 
công trình tạm, công trình lân cận và kết cấu phụ trợ): 

a) Sự cố cấp đặc biệt nghiêm trọng là sự cố xảy ra trong các trường hợp: đã sập 
đổ toàn bộ công trình, hạng mục công trình cấp đặc biệt hoặc hư hỏng nghiêm trọng 
một bộ phận công trình gây mất ổn định có khả năng dẫn đến sập đổ công trình, 
hạng mục công trình cấp đặc biệt; 

b) Sự cố cấp I là sự cố xảy ra trong các trường hợp: đã sập đổ công trình, hạng 
mục công trình cấp I hoặc hư hỏng nghiêm trọng một bộ phận công trình gây mất 
ổn định có khả năng dẫn đến sập đổ công trình, hạng mục công trình cấp I; 

c) Sự cố cấp II là sự cố xảy ra trong các trường hợp: đã sập đổ công trình, hạng 
mục công trình cấp II, cấp III hoặc hư hỏng nghiêm trọng một bộ phận công trình 
gây mất ổn định có khả năng dẫn đến sập đổ công trình, hạng mục công trình cấp II, 
cấp III; 

d) Sự cố cấp III là sự cố xảy ra trong các trường hợp: đã sập đổ công trình, hạng 
mục công trình cấp IV hoặc hư hỏng nghiêm trọng một bộ phận công trình gây mất 
ổn định có khả năng dẫn đến sập đổ công trình, hạng mục công trình cấp IV; 

đ) Đối với sự cố sập đổ các kết cấu phụ trợ phục vụ thi công xây dựng công 
trình như kết cấu đỡ tạm, giàn giáo, kết cấu cẩu tháp và các kết cấu có chức năng 
tương tự khác được phân cấp như đối với sự cố công trình tùy thuộc vào quy mô 
các kết cấu theo quy định tại Phụ lục 1 Thông tư này. 

2. Phân cấp theo mức độ thiệt hại về vật chất đối với các sự cố công trình, và 
sự cố cháy, nổ gây thiệt hại cho công trình (bao gồm cả sự cố gây hư hỏng các sản 
phẩm xây dựng trong quá trình xây dựng): 

a) Sự cố cấp đặc biệt nghiêm trọng là sự cố gây thiệt hại từ 20 tỷ đồng trở lên 
đối với công trình, bộ phận công trình; 

b) Sự cố cấp I là sự cố gây thiệt hại từ 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng đối với 
công trình, bộ phận công trình; 
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c) Sự cố cấp II là sự cố gây thiệt hại từ 3 tỷ đồng đến dưới 10 tỉ đồng đối với 
công trình, bộ phận công trình; 

d) Sự cố cấp III là sự cố gây thiệt hại dưới 3 tỷ đồng đối với công trình, bộ 
phận công trình; 

3. Phân cấp theo mức độ thiệt hại về người đối với các sự cố mất an toàn lao 
động trong quá trình thi công xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về 
lao động. 

4. Chủ đầu tư, các nhà thầu, chủ sở hữu công trình hoặc người được ủy quyền 
và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ vào quy định tại Khoản 1, Khoản 2, 
Khoản 3 Điều này để thực hiện việc báo cáo sự cố, giải quyết sự cố, tổ chức giám 
định nguyên nhân sự cố và lập hồ sơ sự cố theo quy định tại Điều 37, Điều 38, 
Điều 39, Điều 40 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP. Riêng sự cố quy định tại 
Khoản 3 Điều này, chủ đầu tư và các nhà thầu phải thực hiện báo cáo cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về lao động. 

5. Cấp sự cố được xác định theo cấp cao nhất quy định tại Khoản 1, Khoản 2 
Điều này. 

 
Chương IV 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 
 

Điều 32. Kiểm tra định kỳ, đột xuất của cơ quan quản lý nhà nước về 
xây dựng 

1. Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ: 
a) Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng lập kế hoạch kiểm tra định kỳ 

công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của các Bộ, Ngành, 
địa phương; kiểm tra định kỳ công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình 
xây dựng trên toàn quốc; 

b) Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 
lập kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây 
dựng chuyên ngành của các địa phương; kiểm tra công tác quản lý chất lượng và 
chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành trên toàn quốc;  

c) Sở Xây dựng lập kế hoạch kiểm tra định kỳ công tác quản lý nhà nước 
về chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành của các Sở quản lý công trình 
xây dựng chuyên ngành, công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình 
xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện và chất lượng các công trình xây 
dựng trên địa bàn; 
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d) Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành lập kế hoạch kiểm tra định kỳ 
công tác quản lý chất lượng và chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành 
trên địa bàn; 

đ) Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Sở Xây dựng các địa 
phương gửi kế hoạch kiểm tra định kỳ về Bộ Xây dựng để theo dõi, tổng hợp và 
lập kế hoạch phối hợp kiểm tra. 

2. Nội dung kiểm tra định kỳ: 
a) Kiểm tra sự tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình;  
b) Kiểm tra chất lượng các bộ phận công trình bằng trực quan và qua các số 

liệu thí nghiệm, đo lường quan trắc, đo đạc; kiểm định nếu có; 
c) Kiểm tra các nội dung khác theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt 

động đầu tư xây dựng công trình.  
3. Kiểm tra đột xuất về công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình 

xây dựng:  
a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra đột xuất một công 

trình cụ thể khi có yêu cầu của Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp hoặc khi nhận được thông tin phản ánh của công 
dân hoặc các phương tiện thông tin đại chúng; 

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra một nhóm đối tượng 
công trình theo các nội dung cụ thể khi phát hiện thấy những dấu hiệu không đảm 
bảo chất lượng hoặc vi phạm về quản lý chất lượng của nhóm đối tượng công 
trình này. 

Điều 33. Báo cáo về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng 
công trình xây dựng  

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo về tình hình chất lượng và quản 
lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15 
tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu theo mẫu quy định tại Phụ 
lục 6 Thông tư này. 

2. Các Bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ quản lý chất lượng công trình 
chuyên ngành lập báo cáo về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng 
công trình xây dựng do Bộ, ngành quản lý gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15 
tháng 12 hàng năm theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 Thông tư này. 

3. Các Bộ, ngành khác tổng hợp báo cáo về tình hình chất lượng và công tác 
quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ, ngành quản lý gửi về Bộ Xây dựng 
trước ngày 15 tháng 12 hàng năm theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 Thông tư này. 
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4. Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân 
dân cấp huyện báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định kỳ, đột xuất về việc tuân thủ 
quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng công 
trình xây dựng trên địa bàn. 

Điều 34. Xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng 
1. Khi phát hiện vi phạm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trong 

quá trình kiểm tra theo quy định tại Điều 24, Điều 32 Thông tư này, cơ quan quản 
lý nhà nước về xây dựng có trách nhiệm: 

a) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan khắc phục các vi phạm; 
b) Đề xuất xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động xây dựng gửi cơ quan Thanh tra xây dựng bao gồm thanh tra 
Bộ Xây dựng và Thanh tra Sở Xây dựng nơi xây dựng công trình. Cơ quan thanh 
tra xây dựng xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả xử lý tới cơ 
quan quản lý nhà nước về xây dựng; 

c) Công bố tên và hành vi vi phạm của các chủ thể tham gia hoạt động xây 
dựng trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây 
dựng chuyên ngành và Sở Xây dựng nơi xây dựng công trình. 

2. Tạm dừng thi công xây dựng công trình: 
a) Thủ trưởng cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình 

xây dựng chuyên ngành có quyền tạm dừng thi công xây dựng công trình trong 
trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 46 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP.  

Trong vòng 24 giờ kể từ khi quyết định tạm dừng thi công xây dựng công trình, 
Thủ trưởng cơ quan nêu trên có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ 
quản lý công trình xây dựng chuyên ngành về quyết định tạm dừng thi công xây 
dựng công trình của mình; 

b) Giám đốc Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, có 
quyền tạm dừng thi công xây dựng công trình trong trường hợp quy định tại Khoản 
2 Điều 46 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP trên địa bàn.  

Trong vòng 24 giờ kể từ khi quyết định tạm dừng thi công xây dựng công trình, 
Thủ trưởng cơ quan nêu trên có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh về quyết định tạm dừng thi công xây dựng công trình của mình; 

c) Thủ trưởng cơ quan quyết định tạm dừng thi công xây dựng công trình quy 
định tại Điểm a, Điểm b Khoản này có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc khắc 
phục của chủ đầu tư và các nhà thầu; quyết định cho phép tiếp tục thi công sau khi 
chủ đầu tư và các nhà thầu khắc phục các tồn tại, đảm bảo an toàn. 
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Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 
Điều 35. Quy định về chuyển tiếp 
1. Về phân cấp công trình xây dựng để phục vụ công tác quản lý chất lượng 

công trình quy định tại Điều 7 Thông tư này: 
a) Đối với các dự án đầu tư xây dựng đã quyết định đầu tư trước ngày Thông 

tư này có hiệu lực thi hành, thì cấp công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng xác 
định trong quyết định đầu tư; 

b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng được quyết định đầu tư sau ngày Thông 
tư này có hiệu lực thi hành thì cấp công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng xác định 
theo quy định của Thông tư này. 

2. Về chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về 
chất lượng công trình xây dựng: 

a) Các công trình, hạng mục công trình đã có hợp đồng và thực hiện chứng 
nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực hoặc chứng nhận sự phù hợp về chất lượng 
công trình xây dựng trước ngày 15/4/2013 nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận 
thì chủ đầu tư và tổ chức chứng nhận tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành 
công trình, hạng mục công trình. Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng căn cứ 
kết quả kiểm tra công trình tại hiện trường, kết quả chứng nhận của tổ chức chứng 
nhận để kết luận kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư trước khi đưa công 
trình vào sử dụng; 

b) Các quy định liên quan đến chứng nhận an toàn chịu lực tại Điều 43 Nghị 
định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi 
tiết hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và Điểm a Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 
16/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một 
số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở được bãi bỏ kể từ 
ngày Nghị định số 15/2013/NĐ-CP có hiệu thực thi hành. 

3. Về kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình thuộc đối tượng phải 
được kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng theo quy định tại Điều 24 Thông tư này: 

a) Đối với công trình được nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng 
trước ngày Nghị định số 15/2013/NĐ-CP có hiệu lực, việc nghiệm thu công trình 
được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 
của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

b) Đối với công trình được nghiệm thu hoàn thành sau ngày 15/4/2013, việc 
nghiệm thu công trình phải thực hiện theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP. 
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Điều 36. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2013 và thay 

thế Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 hướng dẫn một số nội dung về 
Quản lý chất lượng công trình xây dựng; các nội dung về chứng nhận đủ điều kiện 
đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây 
dựng quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 về hướng dẫn 
hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu 
lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 
02/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006 Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn 
công công trình xây dựng của Bộ Xây dựng. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về 
Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Trịnh Đình Dũng 
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 m
áy

 (t
ru

ng
 tâ

m
) 

nh
iệ

t đ
iệ

n 
Tổ

ng
 c

ôn
g 

su
ất

 
(M

W
) 

> 
20

00
 

60
0 

÷ 
20

00
50

 ÷
  

   
< 

60
0 

5 
÷ 

< 
50

 
< 

5 
II

.1
.5

 
Cô

ng
 tr

ìn
h 

nă
ng

 lư
ợn

g 
II.

1.
5.

2.
 N

hà
 m

áy
 đ

iệ
n 

hạ
t n

hâ
n 

Q
uy

 m
ô 

M
ọi

 q
uy

 
m

ô 
- 

- 
- 

- 

- N
hà

 m
áy

 th
ủy

 
đi
ện

 
Tổ

ng
 c

ôn
g 

su
ất

 
(M

W
) 

> 
10

00
 

> 
50

 ÷
 1

00
0

> 
30

 ÷
 5

0
≤ 

30
 

- 

- 
H
ồ 

ch
ứa

 n
ướ

c 
củ

a 
nh

à 
m

áy
 th
ủy

 
đi
ện

 ứ
ng

 v
ới

 m
ực

 
nư
ớc

 
dâ

ng
 

bì
nh

 
th
ườ

ng
 

D
un

g 
tíc

h 
   

  
(1

06  m
3 ) 

> 
10

00
 

> 
30

 ÷
 1

00
0

> 
10

 ÷
 3

0
≥ 

3 
÷ 

10
 

< 
3 

II
.1

.5
.3

. 
Cô

ng
 tr

ìn
h 

th
ủy

 đi
ện

 
(C
ấp

 củ
a c

ôn
g 

trì
nh

 th
ủy

 đ
iện

 
đư
ợc

 x
ác

 đ
ịn

h 
là 

cấ
p 

ca
o 

nh
ất 

củ
a 

m
ột

 
tro

ng
 cá

c h
ạn

g 
m
ục

: n
hà

 m
áy

, 
hồ

 c
hứ

a 
nư
ớc

 
và

 đ
ập

) 

- 
Đ
ập

 c
ác

 l
oạ

i 
củ

a 
cô

ng
 

trì
nh

 
th
ủy

 đ
iệ

n 

C
hi
ều

 c
ao

 lớ
n 

nh
ất

 (m
) 

> 
10

0 
> 

15
 ÷

 1
00

> 
5 

÷ 
15

 
≤ 

5 
- 

II
.1

.5
.4

. 
N

hà
 

m
áy

 
đi
ện

 
gi

ó 
(tr

an
g 

trạ
i g

ió
) 

C
ôn

g 
su
ất

 (M
W

)
- 

≥ 
30

 
> 

10
 ÷

 3
0 

≤ 
10

 
- 

 
 

II
.1

.5
.5

. N
hà

 m
áy

 đ
iệ

n 
m
ặt

 
trờ

i (
tra

ng
 tr
ại

 đ
iệ

n 
m
ặt

 tr
ời

) 
C

ôn
g 

su
ất

 (M
W

)
- 

≥ 
30

 
> 

10
 ÷

 3
0 

≤ 
10

 
- 
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C
ấp

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

M
ã 

số
 

L
oạ

i c
ôn

g 
tr

ìn
h 

T
iê

u 
ch

í  
ph

ân
 c
ấp

 
Đ
ặc

 b
iệ

t 
I 

II
 

II
I 

IV
 

 
 

II.
1.

5.
6.

 N
hà

 m
áy

 đ
iệ

n 
đị

a n
hi
ệt

 
C

ôn
g 

su
ất

 (M
W

)
- 

> 
10

 
> 

5 
÷ 

10
 

≤ 
5 

- 
 

 
II.

1.
5.

7.
 N

hà
 m

áy
 đ

iệ
n 

th
ủy

 tr
iề

u 
C

ôn
g 

su
ất

 (M
W

)
- 

> 
50

 
> 

30
 ÷

 5
0

≤ 
30

 
- 

 
 

II
.1

.5
.8

. N
hà

 m
áy

 đ
iệ

n 
rá

c 
C

ôn
g 

su
ất

 (M
W

)
- 

> 
15

 
> 

5 
÷ 

15
 

≤ 
5 

- 

 
 

II
.1

.5
.9

. N
hà

 m
áy

 đ
iệ

n 
si

nh
 

kh
ối

 
C

ôn
g 

su
ất

 (M
W

)
- 

> 
30

 
> 

10
 ÷

 3
0

≤ 
10

 
- 

 
 

II.
1.

5.
10

. N
hà

 m
áy

 đ
iệ

n 
kh

í 
bi

og
as

 
C

ôn
g 

su
ất

 (M
W

)
- 

> 
15

 
> 

5 
÷ 

15
 

≤ 
5 

- 

 
 

II
.1

.5
.1

1.
 Đ
ườ

ng
 d

ây
 v

à 
trạ

m
 

bi
ến

 á
p 

Đ
iệ

n 
áp

 (k
V

) 
≥ 

50
0 

22
0 

11
0 

> 
1 

÷ 
35

 
≤ 

1 

II
.1

.6
.1

. C
ôn

g 
trì

nh
 sả

n 
xu
ất

 p
hâ

n 
bó

n 
và

 h
óa

 c
hấ

t b
ảo

 v
ệ 

th
ực

 v
ật

: 

a)
 N

hà
 m

áy
 sả

n 
xu
ất

 U
rê

, D
A

P,
 

M
PA

, S
A

, N
PK

 p
hứ

c 
hợ

p 
Sả

n 
lư
ợn

g 
(n

gh
ìn

 tấ
n/

nă
m

) 
- 

> 
50

0 
20

0 
÷ 

50
0

< 
20

0 
- 

b)
 N

hà
 m

áy
 sả

n 
xu
ất

 p
hâ

n 
lâ

n 
cá

c 
lo
ại

 (s
up

e 
lâ

n,
 lâ

n 
nu

ng
 

ch
ảy

) 

Sả
n 

lư
ợn

g 
(n

gh
ìn

 tấ
n/

nă
m

) 
- 

> 
50

0 
30

0 
÷ 

50
0

< 
30

0 
- 

c)
 N

hà
 m

áy
 sả

n 
xu
ất

 N
PK

 h
ỗn

 
hợ

p,
 p

hâ
n 

vi
 si

nh
 

Sả
n 

lư
ợn

g 
(n

gh
ìn

 tấ
n/

nă
m

) 
- 

- 
≥ 

30
0 

< 
30

0 
- 

d)
 N

hà
 m

áy
 sả

n 
xu
ất

 h
óa

 c
hấ

t 
bả

o 
vệ

 th
ực

 v
ật

 
Sả

n 
lư
ợn

g 
(n

gh
ìn

 tấ
n/

nă
m

) 
 

> 
15

 
 1

0 
÷ 

15
 

< 
10

 
- 

II
.1

.6
.2

. C
ôn

g 
trì

nh
 sả

n 
xu
ất

 sả
n 

ph
ẩm

 đ
iệ

n 
hó

a,
 h

óa
 d
ầu

 v
à 

hó
a 

ch
ất

 k
há

c 
 

II
.1

.6
 

C
ôn

g 
trì

nh
 c

ôn
g 

ng
hi
ệp

 
hó

a 
ch
ất

 
và

 h
óa

 
dầ

u 

a)
 N

hà
 m

áy
 sả

n 
xu
ất

 h
óa

 c
hấ

t 
cơ

 b
ản

: 
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C
ấp
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ôn

g 
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ìn
h 

M
ã 

số
 

L
oạ

i c
ôn

g 
tr

ìn
h 

T
iê

u 
ch

í  
ph

ân
 c
ấp

 
Đ
ặc

 b
iệ

t 
I 

II
 

II
I 

IV
 

 
 

- N
hà

 m
áy

 sả
n 

xu
ất

 A
m

on
ia

c,
 

ax
it,

 x
út

, c
lo

 c
ác

 lo
ại

 
Sả

n 
lư
ợn

g 
(n

gh
ìn

 tấ
n/

nă
m

) 
> 

20
0 

10
0 

÷ 
20

0 
40

 ÷
 <

 1
00

< 
40

 
- 

 
 

- N
hà

 m
áy

 sả
n 

xu
ất

 sô
 đ

a 
Sả

n 
lư
ợn

g 
(n

gh
ìn

 tấ
n/

nă
m

) 
 

> 
30

0 
20

0 
÷ 

30
0

< 
20

0 
- 

 
 

- N
hà

 m
áy

 sả
n 

xu
ất

 c
ác

 m
uố

i 
vô

 c
ơ,

 ô
xi

t v
ô 

cơ
 

Sả
n 

lư
ợn

g 
(n

gh
ìn

 tấ
n/

nă
m

) 
- 

- 
≥ 

20
 

< 
20

 
- 

 
 

- N
hà

 m
áy

 sả
n 

xu
ất

 c
ác

 lo
ại

 
hó

a c
hấ

t v
ô 

cơ
 ti

nh
 v

à t
in

h 
kh

iế
t 

Sả
n 

lư
ợn

g 
(n

gh
ìn

 tấ
n/

nă
m

) 
- 

> 
20

 
10

 ÷
 2

0 
< 

10
 

- 

 
 

b)
 N

hà
 m

áy
 sả

n 
xu
ất

 h
óa

 d
ầu

 
(P

P,
 P

E,
 P

V
C

, P
S,

 P
ET

, S
V

, 
sợ

i, 
D

O
P,

 P
ol

ys
ty

re
n,

 L
A

B
, 

ca
o 

su
 tổ

ng
 h
ợp

) 

Sả
n 

lư
ợn

g 
(n

gh
ìn

 tấ
n/

nă
m

) 
> 

50
0 

20
0 

÷ 
50

0 
< 

20
0 

- 
- 

 
 

c)
 N

hà
 m

áy
 sả

n 
xu
ất

 k
hí

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
Sả

n 
lư
ợn

g 
(n

gh
ìn

 m
3 /h

) 
- 

- 
≥ 

8,
5 

< 
8,

5 
- 

 
 

d)
 N

hà
 m

áy
 sả

n 
xu
ất

 q
ue

 h
àn

 
Sả

n 
lư
ợn

g 
(n

gh
ìn

 tấ
n/

nă
m

) 
- 

- 
- 

≥ 
3,

0 
< 

3,
0 

e)
 N

hà
 m

áy
 sả

n 
xu
ất

 v
à 

kh
o 

ch
ứa

 h
óa

 c
hấ

t n
gu

y 
hi
ểm

; N
hà

 
m

áy
 sả

n 
xu
ất

 v
à 

kh
o 

ch
ứa

 v
ật

 
liệ

u 
nổ

 

Q
uy

 m
ô 

M
ọi

 q
uy

 
m

ô 
- 

- 
- 

- 

II
.1

.6
.3

. C
ôn

g 
trì

nh
 sả

n 
xu
ất

 c
ao

 su
 

a)
 N

hà
 m

áy
 s
ản

 x
uấ

t 
să

m
 l
ốp

 
ôt

ô 
- m

áy
 k

éo
  

Sả
n 

lư
ợn

g 
   

   
(tr

iệ
u 

ch
iế

c/
nă

m
)

- 
> 

1 
0,

 5
 ÷

 1
,0

 
0,

2 
÷ 

< 
0,

5
- 

 
 

b)
 N

hà
 m

áy
 s
ản

 x
uấ

t 
să

m
 lố

p 
xe

 m
ô 

tô
, x

e 
đạ

p 
Sả

n 
lư
ợn

g 
   

   
(tr

iệ
u 

ch
iế

c/
nă

m
)

- 
- 

> 
5 

1 
÷ 

5 
< 

1 
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C
ấp

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

M
ã 

số
 

L
oạ

i c
ôn

g 
tr

ìn
h 

T
iê

u 
ch

í  
ph

ân
 c
ấp

 
Đ
ặc

 b
iệ

t 
I 

II
 

II
I 

IV
 

c)
 N

hà
 m

áy
 sả

n 
xu
ất

 b
ăn

g 
tả

i 
Sả

n 
lư
ợn

g 
(n

gh
ìn

 m
2 /n
ăm

) 
- 

- 
> 

50
0 

20
0 

÷ 
50

0
< 

20
0 

d)
 N

hà
 m

áy
 s
ản

 x
uấ

t c
ao

 su
 k
ỹ 

th
uậ

t 
Sả

n 
lư
ợn

g 
(tr

iệ
u 

sả
n 

ph
ẩm

/n
ăm

) 
- 

- 
> 

1,
5 

0,
5 

÷ 
1,

5
< 

0,
5 

II
.1

.6
.4

. C
ôn

g 
trì

nh
 sả

n 
xu
ất

 sả
n 

ph
ẩm

 tẩ
y 

rử
a,

 h
óa

 m
ỹ 

ph
ẩm

, h
óa

 d
ượ

c,
 th

uố
c 

 

a)
 N

hà
 m

áy
 s
ản

 x
uấ

t s
ản

 p
hẩ

m
 

tẩ
y 

rử
a 

(k
em

 g
iặ

t, 
bộ

t 
gi
ặt

, 
nư
ớc

 g
ội

 đ
ầu

, n
ướ

c 
cọ

 rử
a,

 x
à 

ph
òn

g 
...

) 

Sả
n 

lư
ợn

g 
(n

gh
ìn

 tấ
n/

nă
m

) 
- 

- 
≥ 

15
 

5 
÷ 

< 
15

 
< 

5 

b)
 N

hà
 m

áy
 s
ản

 x
uấ

t 
hó

a 
m
ỹ 

ph
ẩm

 
Sả

n 
lư
ợn

g 
(n

gh
ìn

 tấ
n/

nă
m

) 
- 

- 
> 

5 
< 

5,
0 

- 

c)
 N

hà
 m

áy
 s
ản

 x
uấ

t h
óa

 d
ượ

c 
(v

i s
in

h)
, t

hu
ốc

 
Q

uy
 m

ô 
M
ọi

 q
uy

 
m

ô 
- 

- 
- 

- 

II
.1

.6
.5

. C
ôn

g 
trì

nh
 sả

n 
xu
ất

 sả
n 

ph
ẩm

 đ
iệ

n 
hó

a,
 sơ

n,
 n

gu
yê

n 
liệ

u 
m
ỏ 

hó
a 

ch
ất

  

a)
 N

hà
 m

áy
 sả

n 
xu
ất

 p
in

  
Sả

n 
lư
ợn

g 
   

   
(tr

iệ
u 

vi
ên

/n
ăm

) 
- 

- 
> 

15
0 

15
 ÷

 1
50

< 
15

 

b)
 N

hà
 m

áy
 sả

n 
xu
ất

 ắ
c 

qu
y 

Sả
n 

lư
ợn

g 
  

(n
gh

ìn
 K

w
h/

nă
m

) 
- 

> 
45

0 
15

0 
÷ 

45
0

< 
15

0 
- 

 
 

c)
 N

hà
 m

áy
 s
ản

 x
uấ

t 
sơ

n 
cá

c 
lo
ại

, 
ng

uy
ên

 l
iệ

u 
nh
ựa

 a
lk

yd
, 

ac
ry

lic
 

Sả
n 

lư
ợn

g 
(n

gh
ìn

 tấ
n/

nă
m

) 
- 

- 
≥ 

20
 

> 
5 

÷ 
< 

20
< 

5 
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C
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M
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số
 

L
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i c
ôn

g 
tr

ìn
h 

T
iê

u 
ch

í  
ph

ân
 c
ấp

 
Đ
ặc

 b
iệ

t 
I 

II
 

II
I 

IV
 

 
 

d)
 N

hà
 m

áy
 s
ản

 x
uấ

t s
ản

 p
hẩ

m
 

ng
uy

ên
 

liệ
u 

m
ỏ 

hó
a 

ch
ất

 
(tu

yể
n 

qu
ặn

g 
A

pa
tit

) 

Sả
n 

lư
ợn

g 
(n

gh
ìn

 tấ
n/

nă
m

) 
- 

> 
60

0 
35

0 
÷ 

60
0

10
0 ÷

  <
 35

0
- 

II
.1

.7
.1

. C
ôn

g 
ng

hi
ệp

 th
ực

 p
hẩ

m
 

a)
 N

hà
 m

áy
 sữ

a 
Sả

n 
lư
ợn

g 
   

  
(tr

iệ
u 

lít
/n
ăm

) 
- 

≥ 
10

0 
30

 ÷
 <

 1
00

< 
30

 
- 

b)
 N

hà
 m

áy
 s
ản

 x
uấ

t b
án

h 
kẹ

o,
 

m
ỳ 
ăn

 li
ền

 
Sả

n 
lư
ợn

g 
(n

gh
ìn

 tấ
n/

nă
m

) 
- 

> 
25

 
5 

÷ 
25

 
< 

5 
- 

c)
 K

ho
 đ

ôn
g 

lạ
nh

 
Sứ

c 
ch
ứa

   
   

  
(n

gh
ìn

 tấ
n)

 
- 

> 
1 

0,
25

 ÷
 1

 
< 

0,
25

 
- 

d)
 N

hà
 m

áy
 s
ản

 x
uấ

t 
dầ

u 
ăn

, 
hư
ơn

g 
liệ

u 
Sả

n 
lư
ợn

g 
(n

gh
ìn

 tấ
n/

nă
m

) 
- 

> 
15

0 
50

 ÷
 1

50
 

< 
50

 
- 

đ)
 N

hà
 m

áy
 s
ản

 x
uấ

t r
ượ

u,
 b

ia
, 

nư
ớc

 g
iả

i k
há

t 
Sả

n 
lư
ợn

g 
   

   
(tr

iệ
u 

lít
/n
ăm

) 
- 

≥ 
10

0 
25

 ÷
 1

00
 

< 
25

 
- 

e)
 N

hà
 m

áy
 x

ay
 x

át
, l

au
 b

ón
g 

gạ
o 

 
Sả

n 
lư
ợn

g 
(n

gh
ìn

 tấ
n/

 n
ăm

) 
- 

> 
20

0 
10

0 
÷ 

20
0

1 
÷ 

< 
10

0 
< 

1 

g)
 N

hà
 m

áy
 c

hế
 b

iế
n 

nô
ng

 s
ản

 
kh

ác
 

D
iệ

n 
tíc

h 
nh

à 
xư
ởn

g 
(n

gh
ìn 

m
2 ) 

- 
> 

15
 

5 
÷ 

15
 

0,
5 

÷ 
< 

5
< 

0,
5 

II
.1

.7
.2

. C
ác

 c
ôn

g 
trì

nh
 c

òn
 lạ

i 

II
.1

.7
 

C
ôn

g 
trì

nh
 c

ôn
g 

ng
hi
ệp

 
nh
ẹ 

a)
 N

hà
 m

áy
 d
ệt

 
Sả

n 
lư
ợn

g 
   

   
(tr

iệ
u 

m
ét

/n
ăm

) 
- 

≥ 
25

 
5 

÷ 
< 

25
 

< 
5 

- 

b)
 N

hà
 m

áy
 in

, n
hu
ộm

 
Sả

n 
lư
ợn

g 
  

(tr
iệ

u 
m

ét
/n
ăm

) 
- 

≥ 
35

 
10

 ÷
 <

 3
5

< 
10

 
-  

 
 

c)
 N

hà
 m

áy
 s
ản

 x
uấ

t 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 m
ay

 
C

ôn
g 

su
ất

 (t
riệ

u 
sả

n 
ph
ẩm

/n
ăm

) 
- 

≥ 
10

 
2 

÷ 
< 

10
 

< 
2 

- 
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C
ấp

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

M
ã 

số
 

L
oạ

i c
ôn

g 
tr

ìn
h 

T
iê

u 
ch

í  
ph

ân
 c
ấp

 
Đ
ặc

 b
iệ

t 
I 

II
 

II
I 

IV
 

 
 

d)
 N

hà
 m

áy
 t

hu
ộc

 d
a 

và
 s
ản

 
xu
ất

 c
ác

 sả
n 

ph
ẩm

 từ
 d

a 
Sả

n 
lư
ợn

g 
(tr

iệ
u 

sả
n 

ph
ẩm

/n
ăm

) 
- 

≥ 
12

 
1 

÷ 
< 

12
 

< 
1 

- 

 
 

đ)
 N

hà
 m

áy
 s
ản

 x
uấ

t 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 n
hự

a 
 

Sả
n 

lư
ợn

g 
(n

gh
ìn

 tấ
n/

nă
m

) 
- 

≥ 
15

 
2 

÷ 
< 

15
 

< 
2 

- 

 
 

e)
 N

hà
 m

áy
 s
ản

 x
uấ

t 
đồ

 s
àn

h 
sứ

, t
hủ

y 
tin

h 
Sả

n 
lư
ợn

g 
(n

gh
ìn

 tấ
n/

nă
m

) 
- 

≥ 
25

 
3 

÷ 
< 

25
 

< 
3 

- 

 
 

g)
 N

hà
 m

áy
 b
ột

 g
iấ

y 
và

 g
iấ

y 
 

Sả
n 

lư
ợn

g 
(n

gh
ìn

 tấ
n/

nă
m

) 
- 

≥ 
60

 
25

 ÷
 <

 6
0

< 
25

 
- 

 
 

h)
 N

hà
 m

áy
 lắ

p 
rá

p 
đi
ện

 tử
 (t

i v
i, 

m
áy

 t
ín

h 
và

 s
ản

 p
hẩ

m
 t
ươ

ng
 

đư
ơn

g)
, 
đi
ện

 l
ạn

h 
(đ

iề
u 

hò
a,

 
tủ

 l
ạn

h 
và

 s
ản

 p
hẩ

m
 t
ươ

ng
 

đư
ơn

g)
 

Sả
n 

lư
ợn

g 
(n

gh
ìn

 sả
n 

ph
ẩm

/n
ăm

) 
- 

> 
30

0 
10

0 
÷ 

30
0

< 
10

0 
- 

 
 

i) 
N

hà
 m

áy
 c

hế
 tạ

o 
lin

h 
ki
ện

, 
ph
ụ 

tù
ng

 t
hô

ng
 t

in
 v

à 
đi
ện

 t
ử 

(m
ạc

h 
in

 đ
iệ

n 
tử

, 
IC

 v
à 

sả
n 

ph
ẩm

 tư
ơn

g 
đư
ơn

g)
 

Sả
n 

lư
ợn

g 
  

(tr
iệ

u 
sả

n 
ph
ẩm

/n
ăm

) 
- 

≥ 
40

0 
30

0 
÷ 

   
 

< 
40

0 
< 

30
0 

- 

 
 

k)
 N

hà
 m

áy
 sả

n 
xu
ất

 th
uố

c 
lá

 
Sả

n 
lư
ợn

g 
  

(tr
iệ

u 
ba

o/
nă

m
) 

- 
≥ 

20
0 

50
 ÷

   
  

< 
20

0 
< 

50
 

- 

II
.1

.8
.1

. N
hà

 m
áy

 c
hế

 b
iế

n 
th
ủy

 sả
n 

Sả
n 

lư
ợn

g 
   

  
(tấ

n 
ng

uy
ên

 
liệ

u/
ng

ày
) 

- 
> 

30
0 

10
0 ÷

 30
0 

< 
10

0 
- 

II
.1

.8
 

Cô
ng

 tr
ìn

h 
cô

ng
 ng

hi
ệp

 
ch
ế 

bi
ến

 
th
ủy

 h
ải

 
sả

n 
và

 đ
ồ 

hộ
p 

II
.1

.8
.2

 N
hà

 m
áy

 c
hế

 b
iế

n 
đồ

 
hộ

p 

Sả
n 

lư
ợn

g 
   

   
(tấ

n 
ng

uy
ên

 
liệ

u/
ng

ày
) 

- 
- 

≥ 
10

0 
< 

10
0 

- 
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B
ản

g 
II

.2
. P

hâ
n 

cấ
p 

th
eo

 q
uy

 m
ô 

kế
t c
ấu

 c
ác

 lo
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

cô
ng

 n
gh

iệ
p 

kh
ôn

g 
có

 tr
on

g 
da

nh
 m
ục

 c
ủa

 B
ản

g 
II

.1
 

C
ấp

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

T
iê

u 
ch

í p
hâ

n 
cấ

p 
Đ
ơn

 v
ị 

Đ
ặc

 b
iệ

t 
I 

II
 

II
I 

IV
 

1.
 C

hi
ều

 c
ao

  
m

 
- 

> 
50

 
20

 ÷
 5

0 
< 

20
 

- 

2.
 C

hi
ều

 d
ài

 n
hị

p 
kế

t c
ấu

 lớ
n 

nh
ất

m
 

- 
> 

72
 

> 
36

 ÷
 7

2 
12

 ÷
 3

6 
< 

12
 

3.
 S
ố 

tầ
ng

 h
ầm

 h
oặ

c 
ch

iề
u 

sâ
u 

ph
ần

 n
gầ

m
 

Số
 tầ

ng
 h
ầm

 h
oặ

c 
ch

iề
u 

sâ
u 

ph
ần

 
ng
ầm

 (m
) 

- 
≥ 

5 
tầ

ng
 h

oặ
c 

> 
18

m
 

(2
 ÷

 4
) t
ần

g 
ho
ặc

 (6
 ÷

 1
8)

m
 

1 
tầ

ng
 

ho
ặc

 <
 6

m
 

- 

 
B
ản

g 
II

.3
. P

hâ
n 

cấ
p 

cô
ng

 tr
ìn

h 
th

eo
 đ
ộ 

bề
n 

vữ
ng

 v
à 

bậ
c 

ch
ịu

 lử
a 

củ
a 

nh
à 

và
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
(Q

C
V

N
 0

3:
20

12
/B

X
D

)(1
) 

 

C
ấp

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

T
iê

u 
ch

í p
hâ

n 
cấ

p 
Đ
ơn

 v
ị 

Đ
ặc

 b
iệ

t 
I 

II
 

II
I 

IV
 

1.
 Đ
ộ 

bề
n 

vữ
ng

 (2
) 

B
ậc

, n
iê

n 
hạ

n 
sử

 d
ụn

g 
B
ậc

 I:
 N

iê
n 

hạ
n 

sử
 d
ụn

g 
trê

n 
10

0 
nă

m
 

B
ậc

 II
: N

iê
n 

hạ
n 

sử
 

dụ
ng

 từ
 5

0 
nă

m
 đ
ến

 
10

0 
nă

m
 

B
ậc

 II
I: 

N
iê

n 
hạ

n 
sử

 d
ụn

g 
từ

 2
0 

nă
m

 
đế

n 
dư
ới

 5
0 

nă
m

 

B
ậc

 IV
: N

iê
n 

hạ
n 

sử
 d
ụn

g 
dư
ới

 2
0 

nă
m

 - 

2.
 B
ậc

 c
hị

u 
lử

a (2
) 

B
ậc

 
B
ậc

 I 
B
ậc

 II
 

B
ậc

 II
I, 

bậ
c 

IV
 

B
ậc

 IV
 

 
G

hi
 c

hú
 c
ủa

 B
ản

g 
II

.1
, I

I.2
 v

à 
II

.3
: 

1.
 C
ấp

 c
ôn

g 
trì

nh
 c

ôn
g 

ng
hi
ệp

 đ
ượ

c 
xá

c 
đị

nh
 th

eo
 ti

êu
 c

hí
 q

uy
 m

ô,
 c

ôn
g 

su
ất

 á
p 

dụ
ng

 đ
ối

 v
ới

 c
ác

 h
ạn

g 
m
ục

 c
ôn

g 
trì

nh
 n
ằm

 
tro

ng
 d

ây
 c

hu
yề

n 
cô

ng
 n

gh
ệ 

sả
n 

xu
ất

 c
hí

nh
 (d

ây
 c

hu
yề

n 
tạ

o 
ra

 sả
n 

ph
ẩm

). 
Ví

 d
ụ:

 C
ôn

g 
tr

ìn
h 

nh
à 

m
áy

 sả
n 

xu
ất

 x
i m
ăn

g.
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Tr
on

g 
dâ

y 
ch

uy
ền

 c
ôn

g 
ng

hệ
 s
ản

 x
uấ

t c
hí

nh
, c

ác
 c

ôn
g 

trì
nh

 h
oặ

c 
hạ

ng
 m
ục

 c
ôn

g 
trì

nh
 đ
ượ

c 
co

i l
à 

cù
ng

 c
ấp

 g
ồm

: N
gh

iề
n 

liệ
u,

 
si

 lô
 b
ột

 li
ệu

, l
ò 

qu
ay

, t
há

p 
tr

ao
 đ
ổi

 n
hi
ệt

, n
hà

 n
gh

iề
n,

 si
lô

 c
la

nk
e,

 si
lô

 x
i m
ăn

g,
 n

hà
 đ

ón
g 

ba
o.

.. 
C

ác
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
nh
ư 

nh
à 

kh
o,

 n
hà

 ă
n,

 n
hà

 đ
iề

u 
hà

nh
, p

hò
ng

 th
í n

gh
iệ

m
 v

à 
cá

c 
cô

ng
 tr

ìn
h 

ph
ụ 

tr
ợ 

kh
ác

 k
hô

ng
 đ
ượ

c 
co

i l
à 

cô
ng

 
tr

ìn
h 

ho
ặc

 h
ạn

g 
m
ục

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

nằ
m

 tr
on

g 
dâ

y 
ch

uy
ền

 sả
n 

xu
ất

 c
hí

nh
. 

2.
 K

hi
 x

ác
 đ
ịn

h 
cấ

p 
hạ

ng
 m
ục

 c
ôn

g 
trì

nh
 n
ằm

 tr
on

g 
dâ

y 
ch

uy
ền

 c
ôn

g 
ng

hệ
 s
ản

 x
uấ

t c
hí

nh
 n

hư
ng

 c
ó 

ph
ần

 n
gầ

m
, c

hi
ều

 c
ao

 
ho
ặc

 n
hị

p 
kế

t c
ấu

 lớ
n 

ph
ải

 c
ăn

 c
ứ 

th
êm

 c
ác

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i B
ản

g 
II

.2
, c
ụ 

th
ể 

nh
ư 

sa
u:

  
a)

 T
rư
ờn

g 
hợ

p 
th

eo
 B
ản

g 
II

.2
, c

ôn
g 

trì
nh

 c
ó 

cấ
p 

ca
o 

hơ
n 

so
 v
ới

 c
ấp

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i B
ản

g 
II

.1
 th

ì c
ấp

 c
ủa

 c
ôn

g 
trì

nh
 đ
ượ

c 
lấ

y 
th

eo
 B
ản

g 
II

.2
.  

Ví
 d
ụ:

 H
ạn

g 
m
ục

 c
ôn

g 
trì

nh
 th

áp
 tr

ao
 đ
ổi

 n
hi
ệt

 c
ủa

 n
hà

 m
áy

 s
ản

 x
uấ

t x
i m
ăn

g 
cô

ng
 s

uấ
t 0

,9
 tr

iệ
u 

tấ
n/

nă
m

 c
ó 

ch
iề

u 
ca

o 
10

5m
: 

Th
eo

 B
ản

g 
II

.1
, c

ôn
g 

tr
ìn

h 
th

uộ
c 

cấ
p 

II
I;

 T
he

o 
Bả

ng
 I

I.2
, c

ôn
g 

tr
ìn

h 
th

uộ
c 

cấ
p 

II
. C
ấp

 c
ủa

 h
ạn

g 
m
ục

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

th
áp

 tr
ao

 đ
ổi

 
nh

iệ
t đ
ượ

c 
ch
ọn

 là
 c
ấp

 II
.  

b)
 T

rư
ờn

g 
hợ

p 
th

eo
 B
ản

g 
II

.2
, c

ôn
g 

trì
nh

 c
ó 

cấ
p 

nh
ỏ 

hơ
n 

cấ
p 

qu
y 
đị

nh
 tạ

i B
ản

g 
II

.1
 th

ì c
ấp

 c
ủa

 c
ôn

g 
trì

nh
 đ
ượ

c 
lấ

y 
th

eo
 th

eo
 

B
ản

g 
II

.1
.  

Ví
 d
ụ:

 C
ôn

g 
tr

ìn
h 

nh
à 

ng
hi
ền

 x
i m
ăn

g 
củ

a 
nh

à 
m

áy
 s
ản

 x
uấ

t x
i m
ăn

g 
cô

ng
 s

uấ
t 1

,4
 tr

iệ
u 

tấ
n/

nă
m

 c
ó 

ch
iề

u 
dà

i n
hị

p 
kế

t c
ấu

 
lớ

n 
nh
ất

 là
 2

4 
m

: t
he

o 
Bả

ng
 II

.1
, c

ôn
g 

tr
ìn

h 
th

uộ
c 

cấ
p 

II
; t

he
o 

Bả
ng

 II
.2

, c
ôn

g 
tr

ìn
h 

th
uộ

c 
cấ

p 
II

I. 
C
ấp

 c
ủa

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

nh
à 

ng
hi
ền

 
xi

 m
ăn

g 
đư
ợc

 c
họ

n 
là

 c
ấp

 II
.  

3.
 C

ác
 h
ạn

g 
m
ục

 c
ôn

g 
trì

nh
 k

hô
ng

 th
uộ

c 
dâ

y 
ch

uy
ền

 c
ôn

g 
ng

hệ
 s
ản

 x
uấ

t c
hí

nh
, c
ấp

 c
ôn

g 
trì

nh
 s
ẽ 
đư
ợc

 x
ác

 đ
ịn

h 
th

eo
 c
ấp

 c
ủa

 
lo
ại

 c
ôn

g 
trì

nh
 tư
ơn

g 
ứn

g 
tro

ng
 p

hụ
 lụ

c 
nà

y.
 

Ví
 d
ụ:

  
- C
ấp

 c
ủa

 c
ác

 h
ạn

g 
m
ục

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

dâ
n 

dụ
ng

 (n
hà

 đ
iề

u 
hà

nh
, h

àn
h 

ch
ín

h,
 n

hà
 ă

n…
) đ
ượ

c 
lấ

y 
th

eo
 c
ấp

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

cô
ng

 c
ộn

g 
tư
ơn

g 
ứn

g 
qu

y 
đị

nh
 tạ

i m
ục

 I 
ph
ụ 

lụ
c 

nà
y;

 
- C
ấp

 c
ủa

 c
ác

 h
ạn

g 
m
ục

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

hạ
 tầ

ng
 k
ỹ 

th
uậ

t (
bể

 c
hứ

a,
 tu

yế
n 
ốn

g 
cấ

p 
nư
ớc

, x
ử 

lý
 n
ướ

c 
th
ải

, t
uy

 n
en

 k
ỹ 

th
uậ

t …
) đ
ượ

c 
lấ

y 
th

eo
 c
ấp

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

hạ
 tầ

ng
 k
ỹ 

th
uậ

t t
ươ

ng
 ứ

ng
 q

uy
 đ
ịn

h 
tạ

i m
ục

 II
I p

hụ
 lụ

c 
nà

y.
  

4.
 Đ
ối

 v
ới

 B
ản

g 
II

.3
: 

(1
) 
Ph

ân
 c
ấp

 c
ôn

g 
trì

nh
 tr

on
g 

B
ản

g 
II

.1
 v

à 
II

.2
 k

hi
 c

ó 
yê

u 
cầ

u 
ph
ải

 x
ét

 đ
ến

 đ
ộ 

bề
n 

vữ
ng

 v
à 

bậ
c 

ch
ịu

 lử
a 

củ
a 

cô
ng

 tr
ìn

h 
ha

y 
hạ

ng
 m
ục

 c
ôn

g 
trì

nh
 th

ì c
ấp

 c
ôn

g 
trì

nh
 p

hả
i l
ấy

 th
eo

 ti
êu

 c
hí

 lớ
n 

nh
ất

 q
uy

 đ
ịn

h 
tro

ng
 B
ản

g 
II

.1
, I

I.2
 v

à 
B
ản

g 
II

.3
; 

 (2
) 
Đ
ộ 

bề
n 

vữ
ng

 v
à 

bậ
c 

ch
ịu

 lử
a 
đư
ợc

 đ
ịn

h 
ng

hĩ
a 

tro
ng

 Q
uy

 c
hu
ẩn

 Q
C

V
N

 0
3:

20
12

/B
X

D
 v

à 
cá

c 
tà

i l
iệ

u 
liê

n 
qu

an
 q

uy
 đ
ịn

h 
tro

ng
 q

uy
 c

hu
ẩn

 n
ày

. 
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II
I. 

C
Ô

N
G

 T
R

ÌN
H

 H
Ạ

 T
Ầ

N
G

 K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T
  

B
ản

g 
II

I.1
. P

hâ
n 

cấ
p 

cá
c 

lo
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

hạ
 tầ

ng
 k
ỹ 

th
uậ

t 
 

C
ấp

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

M
ã 

số
 

L
oạ

i c
ôn

g 
tr

ìn
h 

T
iê

u 
ch

í 
ph

ân
 c
ấp

 
Đ
ặc

 b
iệ

t 
I 

II
 

II
I 

IV
 

III
.1

.1
. N

hà
 m

áy
 n
ướ

c, 
cô

ng
 

trì
nh

 x
ử 

lý
 n
ướ

c 
sạ

ch
 

ng
hì

n 
m

3 /n
gà

y 
đê

m
- 

> 
10

0 
30

 ÷
 1

00
 

> 
1 

÷ 
30

 
1 

III
.1

.2
. T

rạ
m

 b
ơm

 (n
ướ

c 
th

ô 
ho
ặc

 n
ướ

c 
sạ

ch
) 

m
3 /s

 
- 

≥ 
25

 
10

 ÷
 <

 2
5 

0,
5 

÷ 
< 

10
 

< 
0,

5 

II
I.1

.3
. B

ể 
ch
ứa

 n
ướ

c 
sạ

ch
 

ng
hì

n 
m

3  
- 

≥ 
20

 
5 

÷ 
20

 
0,

2 
÷ 

5 
< 

0,
2 

II
I.1

.1
 

C
ấp

 n
ướ

c 

II
I.1

.4
. T

uy
ến

 ố
ng

 c
ấp

 
nư
ớc

 (n
ướ

c 
th

ô 
ho
ặc

 n
ướ

c 
sạ

ch
) 

Đ
ườ

ng
 k

ín
h 

ốn
g 

(m
m

) 
- 

≥ 
12

00
 

60
0 

÷ 
< 

12
00

10
0 

÷ 
< 

60
0 

< 
10

0 

II
I.1

.2
.1

. T
uy
ến

 c
ốn

g 
th

oá
t 

nư
ớc

 m
ưa

, c
ốn

g 
ch

un
g 

Đ
ườ

ng
 k

ín
h 

cố
ng

 (m
m

) 
ho
ặc

 d
iệ

n 
tíc

h 
m
ặt

 c
ắt

 
ng

an
g 

tư
ơn

g 
đư
ơn

g 

- 
≥ 

20
00

 
15

00
 ÷

 <
 2

00
0

60
0 

÷ 
<1

50
0 

< 
60

0 

II
I.1

.2
.2

. T
uy
ến

 c
ốn

g 
th

oá
t 

nư
ớc

 th
ải

 
Đ
ườ

ng
 k

ín
h 

cố
ng

 (m
m

) 
- 

≥ 
10

00
 

60
0 

÷ 
< 

10
00

20
0 

÷ 
< 

60
0 

< 
20

0 

II
I.1

.2
.3

. H
ồ 
đi
ều

 h
òa

 
ha

 
- 

≥ 
20

 
15

 ÷
 <

 2
0 

1 
÷ 

< 
15

 
< 

1 
II

I.1
.2

.4
. T

rạ
m

 b
ơm

 n
ướ

c 
m
ưa

 
m

3 /s
 

- 
≥ 

25
 

10
 ÷

 <
 2

5 
0,

5 
÷ 

< 
10

 
< 

0,
5 

II
I.1

.2
 

Th
oá

t n
ướ

c 

II
I.1

.2
.5

. C
ôn

g 
trì

nh
 x
ử 

lý
 

nư
ớc

 th
ải

 
ng

hì
n 

m
3 / 

ng
ày

 đ
êm

 
- 

≥ 
10

0 
30

 ÷
 <

 1
00

 
1 

÷ 
< 

30
 

< 
1 
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ôn

g 
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ìn
h 

M
ã 
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L
oạ

i c
ôn

g 
tr

ìn
h 

T
iê

u 
ch

í 
ph

ân
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ấp

 
Đ
ặc

 b
iệ

t 
I 

II
 

II
I 

IV
 

 
 

II
I.1

.2
.6

. T
rạ

m
 b
ơm

 n
ướ

c 
th
ải

 
ng

hì
n 

m
3 /n

gà
y 
đê

m
- 

≥ 
50

 
10

 ÷
 <

 5
0 

1 
÷ 

< 
10

 
< 

1 

 
 

III
.1

.2
.7

. C
ôn

g 
trì

nh
 x
ử 

lý
 b

ùn
 

m
3 /n

gà
y 
đê

m
- 

≥ 
10

00
 

20
0 

÷ 
< 

10
00

10
 ÷

 <
 2

00
 

< 
10

 
III

.1
.3

.1
. C

hấ
t t

hả
i r
ắn

 đ
ô 

th
ị

 
 

 
 

 
 

a)
 T

rạ
m

 tr
un

g 
ch

uy
ển

 
tấ

n/
ng

ày
 đ

êm
- 

≥ 
0,

5 
0,

3 
÷ 

< 
0,

5 
0,

05
 ÷

 <
 0

,3
 

< 
0,

05
 

a)
 B

ãi
 c

hô
n 

lấ
p 

rá
c 

ha
 

- 
≥ 

50
 

30
 ÷

 <
 5

0 
10

 ÷
 <

 3
0 

< 
10

 

II
I.1

.3
 

X
ử 

lý
 rá

c 
th
ải

 

b)
 N

hà
 m

áy
 đ
ốt

, x
ử 

lý
 c

hế
 

bi
ến

 rá
c 

 
tấ

n/
ng

ày
 đ

êm
- 

≥ 
50

0 
10

0 
÷ 

< 
50

0 
1 

÷ 
< 

10
0 

< 
1 

d)
 K

hu
 x
ử 

lý
 c

hấ
t t

hả
i r
ắn

 
H

a 
≥ 

15
0 

50
 ÷

 <
 1

50
< 

50
 

- 
- 

 
 

II
I.1

.3
.2

. C
hấ

t t
hả

i r
ắn

 đ
ộc

 
hạ

i 
tấ

n/
ng

ày
 đ

êm
- 

≥ 
10

0 
20

 ÷
 <

 1
00

 
< 

20
 

- 

II
I.1

.4
.1

. C
hi
ếu

 sá
ng

 c
ôn

g 
cộ

ng
  

C
ấp

 c
ôn

g 
trì

nh
 c

hi
ếu

 sá
ng

 c
ôn

g 
cộ

ng
 đ
ượ

c 
lấ

y 
th

eo
 c
ấp

 c
ủa

 c
ôn

g 
trì

nh
 đ
ượ

c 
ch

iế
u 

sá
ng

.  
C
ấp

 c
ôn

g 
trì

nh
 c

hi
ếu

 sá
ng

 c
ôn

g 
cộ

ng
 k

hô
ng

 lớ
n 

hơ
n 

cấ
p 

II
. 

II
I.1

.4
.2

. C
ôn

g 
vi

ên
 c

ây
 

xa
nh

 
ha

 
≥ 

20
 

10
 ÷

 <
 2

0 
5 

÷ 
< 

10
 

3 
÷ 

< 
5 

< 
3 

II
I.1

.4
.3

. N
gh
ĩa

 tr
an

g 
ha

 
N

gh
ĩa

 
tra

ng
 

Q
uố

c 
gi

a 
> 

60
 

30
 ÷

 <
 6

0 
10

 ÷
 <

 3
0 

< 
10

 

II
I.1

.4
.4

. B
ãi

 đ
ỗ 

xe
 ô

tô
, x

e 
m

áy
 

Số
 tầ

ng
 h
ầm

- 
≥ 

5 
2 

÷ 
< 

5 
1 

÷ 
< 

2 
- 

a)
 B

ãi
 đ
ỗ 

xe
 n

gầ
m

  
ho
ặc

 S
ố 

xe
 

- 
≥ 

50
0 

30
0 

÷ 
< 

50
0 

50
 ÷

 <
 3

00
 

< 
50

 
Số

 tầ
ng

 
- 

≥ 
7 

4 
÷ 

< 
7 

2 
÷ 

< 
4 

- 

II
I.1

.4
 

C
ôn

g 
trì

nh
 k

há
c 

b)
 B

ãi
 đ
ỗ 

xe
 n
ổi

 
ho
ặc

 S
ố 

xe
 

- 
≥ 

10
00

 
50

0 
÷ 

< 
10

00
10

0 
÷ 

< 
50

0 
< 

10
0 
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h 

M
ã 
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L
oạ

i c
ôn

g 
tr

ìn
h 

T
iê

u 
ch

í 
ph

ân
 c
ấp

 
Đ
ặc

 b
iệ

t 
I 

II
 

II
I 

IV
 

II
I.4

.5
. C

ốn
g 

cá
p;

 h
ào

 v
à 

tu
y 

ne
n 

kỹ
 th

uậ
t 

a)
 H

ào
 k
ỹ 

th
uậ

t 
B
ề 

rộ
ng

 (m
)

- 
- 

≤ 
2 

≤ 
1,

2 
< 

0,
7 

b)
 T

uy
 n

en
 k
ỹ 

th
uậ

t 
B
ề 

rộ
ng

 (m
)

7 
≥ 

3,
5 

≥ 
2,

5 
- 

- 
 

B
ản

g 
II

I.2
. P

hâ
n 

cấ
p 

cô
ng

 tr
ìn

h 
th

eo
 đ
ộ 

bề
n 

vữ
ng

 v
à 

bậ
c 

ch
ịu

 lử
a 

củ
a 

nh
à 

và
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
(Q

C
V

N
 0

3:
20

12
/B

X
D

)(1
) 

 

C
ấp

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

T
iê

u 
ch

í p
hâ

n 
cấ

p 
Đ
ơn

 v
ị 

Đ
ặc

 b
iệ

t 
I 

II
 

II
I 

IV
 

1.
 Đ
ộ 

bề
n 

vữ
ng

 (2
) 

B
ậc

, n
iê

n 
hạ

n 
sử

 d
ụn

g 
B
ậc

 I:
 N

iê
n 

hạ
n 

sử
 d
ụn

g 
trê

n 
10

0 
nă

m
 

B
ậc

 II
: N

iê
n 

hạ
n 

sử
 d
ụn

g 
từ

 5
0 

nă
m

 
đế

n 
10

0 
nă

m
 

B
ậc

 II
I: 

N
iê

n 
hạ

n 
sử

 d
ụn

g 
từ

 2
0 

nă
m

 
đế

n 
dư
ới

 5
0 

nă
m

 

B
ậc

 IV
: N

iê
n 

hạ
n 

sử
 

dụ
ng

 d
ướ

i 2
0 

nă
m

 - 

2.
 B
ậc

 c
hị

u 
lử

a (2
) 

B
ậc

 
B
ậc

 I 
B
ậc

 II
 

B
ậc

 II
I, 

bậ
c 

IV
 

B
ậc

 IV
 

 
G

hi
 c

hú
 c
ủa

 B
ản

g 
II

I.
1 

và
 II

I.2
 

1.
 C
ấp

 c
ủa

 b
ãi

 đ
ỗ 

xe
 c

ó 
cả

 p
hầ

n 
nổ

i v
à 

ph
ần

 n
gầ

m
 đ
ượ

c 
lấ

y 
th

eo
 p

hầ
n 

có
 c
ấp

 c
ao

 h
ơn

. 
Ví

 d
ụ:

 B
ãi

 đ
ỗ 

xe
 c

ó 
7 

tầ
ng

 n
ổi

 v
à 

1 
tầ

ng
 h
ầm

 th
ì c
ấp

 c
ủa

 b
ãi

 đ
ỗ 

xe
 là

 c
ấp

 II
 lấ

y 
th

eo
 p

hầ
n 

có
 c
ấp

 c
ao

 h
ơn

 là
 p

hầ
n 

nổ
i. 

2.
 K

hi
 p

hâ
n 

cấ
p 

cô
ng

 tr
ìn

h 
ch

iế
u 

sá
ng

 c
ôn

g 
cộ

ng
 đ
ượ

c 
xá

c 
đị

nh
 th

eo
 c
ấp

 c
ôn

g 
trì

nh
 đ
ượ

c 
ch

iế
u 

sá
ng

. 
Ví

 d
ụ:

 Đ
ườ

ng
 tr
ục

 c
hí

nh
, đ
ườ

ng
 tr
ục

 k
hu

 đ
ô 

th
ị l

à 
cấ

p 
II

 th
ì x

ác
 đ
ịn

h 
cấ

p 
cô

ng
 tr

ìn
h 

ch
iế

u 
sá

ng
 c

ôn
g 

cộ
ng

 c
ho

 đ
ườ

ng
 tr
ục

 
ch

ín
h,

 đ
ườ

ng
 tr
ục

 k
hu

 đ
ô 

th
ị l

à 
cấ

p 
II

. 
3.

 Đ
ối

 v
ới

 B
ản

g 
II

I.2
: 

(1
) Ph

ân
 c
ấp

 c
ôn

g 
trì

nh
 tr

on
g 

B
ản

g 
II

I.1
 k

hi
 c

ó 
yê

u 
cầ

u 
ph
ải

 x
ét

 đ
ến

 đ
ộ 

bề
n 

vữ
ng

 v
à 

bậ
c 

ch
ịu

 lử
a 

củ
a 

cô
ng

 tr
ìn

h 
ha

y 
hạ

ng
 m
ục

 
cô

ng
 tr

ìn
h 

th
ì c
ấp

 c
ôn

g 
trì

nh
 p

hả
i l
ấy

 th
eo

 ti
êu

 c
hí

 lớ
n 

nh
ất

 q
uy

 đ
ịn

h 
tro

ng
 B
ản

g 
II

I.1
 v

à 
B
ản

g 
II

I.2
; 

 (2
) 
Đ
ộ 

bề
n 

vữ
ng

 v
à 

bậ
c 

ch
ịu

 lử
a 
đư
ợc

 đ
ịn

h 
ng

hĩ
a 

tro
ng

 Q
C

V
N

 0
3:

20
12

/B
X

D
 v

à 
cá

c 
tà

i l
iệ

u 
liê

n 
qu

an
 q

uy
 đ
ịn

h 
tro

ng
 q

uy
 

ch
uẩ

n 
nà

y.
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IV
. C

Ô
N

G
 T

R
ÌN

H
 G

IA
O

 T
H

Ô
N

G
 

B
ản

g 
IV

. P
hâ

n 
cấ

p 
cá

c 
lo
ại

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

gi
ao

 th
ôn

g 
 

C
ấp

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

M
ã 

số
 

L
oạ

i c
ôn

g 
tr

ìn
h 

T
iê

u 
ch

í  
   

  
ph

ân
 c
ấp

 
Đ
ặc

 b
iệ

t 
I 

II
 

II
I 

IV
 

IV
.1

.1
. Đ

ườ
ng

 ô
tô

 c
ao

 
tố

c 
Tố

c 
độ

 (k
m

/h
) 

> 
10

0 
> 

80
 

> 
60

 
60

 
- 

IV
.1

.2
. Đ

ườ
ng

 ô
tô

 

Lư
u 

lư
ợn

g 
(X

e 
qu

y đ
ổi

 /n
gà

y đ
êm

)
 h

oặ
c 

Tố
c 
độ

 
(k

m
/h

) 

> 
30

.0
00

 
ho
ặc

 
> 

10
0 

 

10
.0

00
 ÷

 
30

.0
00

 
ho
ặc

  
> 

80
  

3.
00

0 
÷ 

10
.0

00
 

ho
ặc

  
> 

60
  

30
0 

- 3
.0

00
- 

< 
30

0 
- 

IV
.1

.3
. Đ

ườ
ng

 tr
on

g 
đô

 th
ị: 

a)
 Đ
ườ

ng
 c

ao
 tố

c 
đô

 
th
ị 

Tố
c 
độ

 (k
m

/h
) 

> 
10

0 
≥ 

80
 

≥ 
60

 
- 

- 

b)
 Đ
ườ

ng
 p

hố
 c

hí
nh

 
ch
ủ 

yế
u 

Tố
c 
độ

 (k
m

/h
) 

- 
≥ 

80
 

≥ 
60

 
 

 

c)
 Đ
ườ

ng
 p

hố
 c

hí
nh

 
th
ứ 

yế
u 

Tố
c 
độ

 (k
m

/h
) 

- 
- 

≥ 
60

 
≥ 

50
 

- 

d)
 Đ
ườ

ng
 g

om
 

Tố
c 
độ

 (k
m

/h
) 

- 
- 

- 
≥ 

50
 

≥ 
40

 

IV
.1

.4
. Đ

ườ
ng

 n
ôn

g 
th

ôn
 

Lo
ại

 (t
he

o 
Q
Đ

 
số

 3
15

/Q
Đ

-
B

G
TV

T 
ng

ày
 

23
/0

2/
20

11
) 

- 
- 

- 
Lo
ại

 A
 

Lo
ại

 B
 

IV
.1

 
Đ
ườ

ng
 

bộ
 

IV
.1

.5
. B

ến
 p

hà
 

Lư
u 

lư
ợn

g 
(X

e 
qu

y 
đổ

i /
ng

ày
 đ

êm
)

> 
2.

00
0 

1.
00

0 
÷ 

20
00

70
0 

÷ 
< 

10
00

 
40

0 
÷ 

< 
70

0
< 

40
0 
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C
ấp

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

M
ã 

số
 

L
oạ

i c
ôn

g 
tr

ìn
h 

T
iê

u 
ch

í  
   

  
ph

ân
 c
ấp

 
Đ
ặc

 b
iệ

t 
I 

II
 

II
I 

IV
 

IV
.2

.1
. 
Đ
ườ

ng
 s
ắt

 c
ao

 
tố

c 
và

 c
ận

 c
ao

 tố
c,

 k
hổ

 
đư
ờn

g 
14

35
m

m
 

Lư
u 

lư
ợn

g 
(đ

ôi
 

tà
u/

ng
ày

 đ
êm

) 
≥ 

30
 

- 
- 

- 
- 

IV
.2

.2
. Đ

ườ
ng

 sắ
t đ

ô 
th
ị; 

đư
ờn

g 
sắ

t t
rê

n 
ca

o;
 đ
ườ

ng
 

tà
u 
đi
ện

 n
gầ

m
 (M

et
ro

) 
Q

uy
 m

ô 
M
ọi

 q
uy

 
m

ô 
- 

- 
- 

- 

12
0 

÷ 
15

0 
70

 ÷
 <

 1
20

 
< 

70
 

- 
IV

.2
.3

. 
Đ
ườ

ng
 s
ắt

 q
uố

c 
gi

a, 
kh
ổ 
đư
ờn

g 
14

35
m

m
 

- 
> 

20
 

10
 ÷

 2
0 

< 
10

 
- 

10
0 

÷ 
12

0 
60

 ÷
 <

 1
00

 
< 

60
 

- 
IV

.2
.4

. Đ
ườ

ng
 sắ

t q
uố

c 
gi

a, 
kh
ổ 
đư
ờn

g 
10

00
m

m
  

- 
> 

10
 

5 
÷ 

10
 

< 
5 

- 
10

0 
÷ 

12
0 

60
 ÷

 <
 1

00
 

< 
60

 
- 

IV
.2

.5
. Đ

ườ
ng

 sắ
t q

uố
c 

gi
a 

đư
ờn

g 
lồ

ng
, 

kh
ổ 

đư
ờn

g 
(1

43
5-

10
00

)m
m

Tố
c 
độ

 (k
m

/h
) 

và
 k

hố
i l
ượ

ng
 

vậ
n 

tả
i 1

 h
ướ

ng
 

(tr
iệ

u 
tấ

n/
nă

m
) 

- 
> 

10
 

5 
÷ 

10
 

< 
5 

- 

IV
.2

.6
. Đ

ườ
ng

 sắ
t c

hu
yê

n 
dụ

ng
, 
đư
ờn

g 
sắ

t 
đị

a 
ph
ươ

ng
 

Q
uy

 m
ô 

- 
- 

- 
M
ọi

 q
uy

 
m

ô 
- 

IV
.2

 
Đ
ườ

ng
 

sắ
t 

IV
.2

.7
. N

hà
 g

a đ
ườ

ng
 sắ

t 
ca

o 
tố

c v
à c

ân
 ca

o 
tố

c 
Q

uy
 m

ô 
M
ọi

 q
uy

 
m

ô 
- 

- 
- 

- 

IV
.3

.1
. C

ầu
 đ
ườ

ng
 b
ộ,

 
cầ

u 
bộ

 h
àn

h 
IV

.3
 

C
ầu

 

IV
.3

.2
. C

ầu
 đ
ườ

ng
 sắ

t 

C
hi
ều

 d
ài

 n
hị

p 
(m

) 

> 
15

0 
ho
ặc

 tr
ụ 

ca
o 
≥ 

50
m

 

10
0 

÷ 
15

0 
(h

oặ
c 

sử
 d
ụn

g 
cô

ng
 

ng
hệ

 th
i 

cô
ng

 m
ới

, 
ki
ến

 tr
úc

 đ
ặc

 
bi
ệt

) 

50
 ÷

 <
 1

00
 

25
 ÷

 <
 5

0 
< 

25
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C
ấp

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

M
ã 

số
 

L
oạ

i c
ôn

g 
tr

ìn
h 

T
iê

u 
ch

í  
   

  
ph

ân
 c
ấp

 
Đ
ặc

 b
iệ

t 
I 

II
 

II
I 

IV
 

 
 

IV
.3

.3
. C

ầu
 p

ha
o 

Lư
u 

lư
ợn

g 
(x

e 
qu

y 
đổ

i/n
gà

y 
đê

m
)

- 
> 

3.
00

0 
1.

00
0 

÷ 
3.

00
0 

70
0 

÷ 
   

  
< 

1.
00

0 
50

0 
÷ 

< 
70

0 
IV

.4
.1

. H
ầm

 đ
ườ

ng
 ô

tô
 

IV
.4

.2
. H

ầm
 đ
ườ

ng
 sắ

t 
IV

.4
 

H
ầm

 

IV
.4

.3
. H

ầm
 c

ho
 n

gư
ời

 
đi

 b
ộ 

C
hi
ều

 d
ài

 (m
) 

> 
1.

50
0 

ho
ặc

 sử
 

dụ
ng

 c
ôn

g 
ng

hệ
 th

i 
cô

ng
 m
ới

 

50
0 

÷ 
1.

50
0

10
0 

÷ 
< 

50
0 

25
 ÷

 <
 1

00
 

< 
25

 

 
 

IV
.4

.4
. 

H
ầm

 t
àu

 đ
iệ

n 
ng
ầm

 (M
et

ro
) 

Q
uy

 m
ô 

M
ọi

 q
uy

 
m

ô 
- 

- 
- 

- 

IV
.5

.1
. C

ôn
g 

trì
nh

 sử
a 

ch
ữa

, đ
ón

g 
m
ới

 p
hư
ơn

g 
tiệ

n 
th
ủy

 n
ội

 đ
ịa

 (b
ến

, ụ
, 

tri
ền

, đ
à…

) 

 T
ải

 tr
ọn

g 
củ

a 
tà

u 
(T

) 
- 

> 
50

.0
00

 
30

.0
00

 ÷
 

50
.0

00
 

10
.0

00
 ÷

  
 

< 
30

.0
00

  
< 

10
.00

0 

IV
.5

.2
. C

ản
g,

 b
ến

 th
ủy

 n
ội

 đ
ịa

: 

a)
 C
ản

g,
 b
ến

 h
àn

g 
hó

a 
Tả

i t
rọ

ng
 c
ủa
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÷ 

   
  

< 
1.

50
0 

 
< 

75
0 

b)
 C
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 c
ó 

bề
 rộ

ng
 (B

) v
à 
độ

 s
âu

 (H
) n

ướ
c 

ch
ạy

 tà
u 

(b
ao

 g
ồm

 c
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 c
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 củ
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B

 ≤
 

21
0 

và
 

16
 ≤

 H
ct

  
   

 
< 

20
 

14
0 

< 
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 c
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 c
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, c
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 c
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 c
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 c
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H
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, t
rê

n 
bi
ển

  
(H

m
n 

(m
) 

- 
Đ
ộ 

sâ
u 

lớ
n 

nh
ất

 c
ủa

 k
hu

 n
ướ

c 
tạ

i 
vị

 tr
í t

hả
 p

ha
o)

 

Đ
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 d
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 d
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L d
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L d
x <

 2
H

m
n 

D
 ≤

 2
  

ho
ặc

 
L d
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 Đ
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 d
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 Đ
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 d
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≤ 
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 c
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 d
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Phụ lục 2 
BẢN VẼ HOÀN CÔNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD  
ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng) 

 
1. Lập bản vẽ hoàn công:  
a) Nếu các kích thước thực tế của công trình, hạng mục công trình không vượt 

quá sai số cho phép so với kích thước thiết kế, bản vẽ thi công được chụp 
(photocopy) lại và được các bên có liên quan đóng dấu và ký xác nhận lên bản vẽ 
để làm bản vẽ hoàn công; 

b) Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu thi công xây dựng có thể vẽ lại bản vẽ 
hoàn công mới, có khung tên bản vẽ hoàn công với thông tin tương tự như mẫu 
dấu bản vẽ hoàn công quy định tại Phụ lục này. 

2. Mẫu dấu bản vẽ hoàn công 
 

TÊN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG 

BẢN VẼ HOÀN CÔNG  
Ngày….. tháng….. năm….. 

Người lập 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, 

chữ ký) 

Người đại diện theo pháp luật 
của nhà thầu thi công xây dựng 
(Ghi rõ họ tên, chữ ký, chức vụ, dấu 

pháp nhân) 

Người giám sát thi công xây 
dựng công trình của chủ đầu tư 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký ) 

Hình 1. Mẫu dấu bản vẽ hoàn công khi không áp dụng hình thức hợp đồng 
tổng thầu thi công xây dựng. Kích thước dấu tùy thuộc kích cỡ chữ. 

 TÊN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG 

BẢN VẼ HOÀN CÔNG 
Ngày….. tháng….. năm….. 

Người lập 
(Ghi rõ họ tên, 

chức vụ, chữ ký) 

Người đại diện theo 
pháp luật của nhà 
thầu phụ thi công 

xây dựng  
(Ghi rõ họ tên, chữ ký,  

chức vụ, dấu pháp nhân) 

Người đại diện theo 
pháp luật của nhà 
thầu tổng thầu thi 

công xây dựng  
(Ghi rõ họ tên, chữ ký,       

chức vụ, dấu pháp nhân) 

Người giám sát thi 
công xây dựng 

công trình của chủ 
đầu tư  

(Ghi rõ họ tên, chức vụ, 
chữ ký ) 

Hình 2. Mẫu dấu bản vẽ hoàn công khi áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu 
thi công xây dựng. Kích thước dấu tùy thuộc vào kích cỡ chữ. 
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Phụ lục 3 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD  

ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng) 
 

.......(Tên Chủ đầu tư) ......... 
 
 

Số:……/……… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
………, ngày......... tháng......... năm.......... 

 
BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG  

CÔNG TRÌNH/HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH  
 

Kính gửi:………………. (1)…………………………. 
 

Chủ đầu tư công trình/hạng mục công trình.............. báo cáo hoàn thành thi 
công xây dựng công trình/hạng mục công trình với các nội dung sau: 

1. Tên công trình/hạng mục công trình:................................................................ 
2. Địa điểm xây dựng............................................................................................ 
3. Quy mô công trình: (nêu tóm tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình). 
4. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết 

kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng). 
5. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến). 
6. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện. 
7. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng so 

với yêu cầu của thiết kế. 
8. Báo cáo về việc đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng 

(ghi rõ các điều kiện để được nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy 
định của pháp luật). 

Đề nghị….(1)…. tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử 
dụng theo thẩm quyền./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- ….. (2) …. (để biết); 
- Lưu ... 
      

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH PHÁP 
LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân) 
 

 
(1). Cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo 

thẩm quyền quy định tại Điều 25 Thông tư này. 
(2). Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với các trường 

hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 25 Thông tư này. 
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Phụ lục 4 
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD  

ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng) 
 

………(1)………….. 
 
 

Số: ……/……… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
.........., ngày......... tháng......... năm.......... 

 
KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA  

CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG 
 

Kính gửi:.......…(tên chủ đầu tư)............... 
 

- Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ 
về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

- Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng;  

- Căn cứ báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình/hạng mục công 
trình tại Văn bản số……. ngày… tháng….. năm…..; 

- Căn cứ biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng tại 
hiện trường (2) ngày ...tháng...năm... 

……… (1) ………. thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công 
trình vào sử dụng như sau: 

1. Nhận xét về hiện trạng chất lượng của công trình/hạng mục công trình. 
2. Nhận xét về sự tuân thủ các quy định của pháp luật thông qua kiểm tra hồ sơ 

hoàn thành công trình theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 3 Điều 24 Thông 
tư số 10/2013/TT-BXD. 

3. Kết luận: 
Đồng ý/Không đồng ý cho chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào 

sử dụng. 
4. Các ý kiến khác (nếu có)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu:… 

……………. (1) ………….. 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân) 

 
 
(1). Cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư được 
quy định tại Điều 25 Thông tư này. 
(2). Đại diện các bên tham gia kiểm tra bao gồm: cơ quan chuyên môn về xây dựng, chủ 
đầu tư và các nhà thầu xây dựng công trình có liên quan ký tên trong biên bản kiểm tra. 
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Phụ lục 5 
DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD  
ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng) 

A. HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG 
 
1. Quyết định về chủ trương đầu tư kèm theo Báo cáo đầu tư xây dựng công 

trình (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) hoặc quyết định phê duyệt chủ 
trương đầu tư. 

2. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc dự án thành 
phần của cấp có thẩm quyền kèm theo Dự án đầu tư xây dựng công trình 
(báo cáo nghiên cứu khả thi). 

3. Các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan trong 
việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở. 

4. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư. 
5. Văn bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: thỏa 

thuận quy hoạch, thỏa thuận hoặc chấp thuận sử dụng hoặc đấu nối với công 
trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào; đánh giá tác động môi trường, đảm bảo 
an toàn (an toàn giao thông, an toàn các công trình lân cận) và các văn bản 
khác có liên quan. 

6. Quyết định cấp đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng 
thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất. 

7. Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. 
8. Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và các 

hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu. 
9. Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu theo quy định. 
10. Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. 

B. HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
 

1. Phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát xây dựng công trình. 
2. Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng. 
3. Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế; quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, 

kèm theo: hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt (có danh mục bản vẽ 
kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật; văn bản thông báo kết quả thẩm tra thiết kế của 
cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có). 
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4. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư xác nhận (có danh mục 

bản vẽ kèm theo). 
5. Biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình. 
6. Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến giai đoạn khảo sát, thiết 

kế xây dựng công trình. 
C. HỒ SƠ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

1. Các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công và các văn bản thẩm định, phê 
duyệt của cấp có thẩm quyền. 

2. Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo). 
3. Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng 

công trình. 
4. Các chứng chỉ xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, công bố sự phù hợp về chất 

lượng của nhà sản xuất, chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) 
theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Thương mại và 
các quy định pháp luật khác có liên quan.  

5. Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công và quan 
trắc trong quá trình vận hành. 

6. Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn (nếu có) 
trong quá trình thi công xây dựng. 

7. Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí 
nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có). 

8. Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình. 
9. Quy trình vận hành, khai thác công trình; quy trình bảo trì công trình. 

Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền (nếu có) về: 
a) Di dân vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa; 
b) An toàn phòng cháy, chữa cháy; 
c) An toàn môi trường; 
d) An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết bị 
công nghệ; 
đ) Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép 
xây dựng); 
e) Cho phép đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác 
có liên quan; 

10. 

g) Các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 
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11. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có). 
12. Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của cơ 

quan chuyên môn về xây dựng. 
13. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục/công trình đưa vào sử dụng của 

Chủ đầu tư. 
14. Các phụ lục tồn tại cần sửa chữa, khắc phục sau khi đưa công trình vào sử 

dụng. 
15. Các hồ sơ/văn bản/tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công xây 

dựng và nghiệm thu công trình xây dựng. 
D. QUY CÁCH VÀ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH  
1. Các bản vẽ thiết kế phải được lập theo quy định và phải được chủ đầu tư 

hoặc đại diện được ủy quyền của chủ đầu tư xác nhận. 
2. Các bản vẽ hoàn công phải được lập theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 của 

Thông tư này. 
3. Hồ sơ hoàn thành công trình được bảo quản trong hộp theo khổ A4 hoặc 

bằng các phương pháp khác phù hợp, bìa hộp ghi các thông tin liên quan tới nội 
dung hồ sơ lưu trữ trong hộp. 

4. Thuyết minh và bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng có 
thể được lưu trữ dưới dạng băng từ, đĩa từ hoặc vật mang tin phù hợp. 

5. Các văn bản quan trọng trong hồ sơ hoàn thành công trình như quyết định 
phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
(trường hợp chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật), quyết định phê duyệt thiết kế, 
biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, biên bản bàn giao công trình ... 
được lưu trữ bằng bản chính. Trường hợp không còn bản chính thì được thay thế 
bằng bản sao hợp pháp; 

6. Số lượng bộ hồ sơ hoàn thành công trình do chủ đầu tư và các nhà thầu thỏa 
thuận nêu trong hợp đồng.  
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Phụ lục 6 
(Kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013  

của Bộ Xây dựng - Áp dụng cho Báo cáo của UBND cấp tỉnh) 
 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ  
 
 

Số:................./BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
.................., ngày...... tháng....... năm...... 

 
BÁO CÁO  

Về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng 
trên địa bàn tỉnh/thành phố....................... 

Năm................ 
 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
 

I. Tổng số công trình xây dựng/dự án đầu tư xây dựng (trường hợp dự án 
có nhiều công trình xây dựng) đang được thi công xây dựng trên địa bàn 

1. Tổng số công trình xây dựng (tất cả các nguồn vốn trừ nhà ở riêng lẻ) trong 
kỳ báo cáo: 

Đang thi công  Đã hoàn thành  
Cấp công trình chính Cấp công trình chính Loại công 

trình 
chính Đặc 

biệt I II III IV Đặc 
biệt I II III IV 

Dân dụng           
Công 

nghiệp           

Giao 
thông           

Nông 
nghiệp  

và PTNT 
          

Hạ tầng  
kỹ thuật           

Tổng số           

2. Số công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Trung ương: 
3. Số công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách địa phương: 
4. Số công trình xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác: 
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II. Sự cố trong thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình xây dựng 
1. Số lượng sự cố:  

 
Sự cố cấp đặc biệt 

nghiêm trọng Sự cố cấp I Sự cố cấp II Sự cố cấp III Loại 
công 
trình 
chính 

Đang 
thi 

công 

Đang 
sử dụng 

Đang
thi 

công 

Đang 
sử 

dụng 

Đang 
thi 

công 

Đang 
sử 

dụng 

Đang 
thi 

công 

Đang 
sử 

dụng 
Dân 
dụng         

Công 
nghiệp         

Giao 
thông         

Nông 
nghiệp  

và PTNT 
        

Hạ tầng  
kỹ thuật         

Tổng số         

2. Mô tả loại sự cố, thiệt hại về công trình, vật chất và về người; đánh giá nguyên 
nhân và giải quyết sự cố. 

III. TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH 
XÂY DỰNG:  

1. Chất lượng khảo sát, thiết kế (thông qua công tác thẩm tra thiết kế theo Điều 21 
Nghị định số 15/2013/NĐ-CP): 

a) Số lượng hồ sơ thiết kế công trình được thẩm tra theo quy định tại Điều 21 
Nghị định số 15/2013/NĐ-CP; 

b) Chất lượng thiết kế (1); 
c) Cắt giảm chi phí đầu tư (số tiền, tỷ lệ % trước và sau thẩm tra)(2); 
d) Các đánh giá khác. 
Trường hợp việc thẩm tra thiết kế công trình theo quy định tại Điều 21 Nghị định 

số 15/2013/NĐ-CP được thực hiện bởi tổ chức tư vấn do cơ quan chuyên môn về xây 
dựng chỉ định thì các thông tin nêu trên căn cứ kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn. 

2. Chất lượng thi công xây dựng (thông qua công tác kiểm tra trong thi công và 
nghiệm thu): 
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a) Số lượng các công trình được kiểm tra theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 
15/2013/NĐ-CP; 

b) Chất lượng thi công xây dựng và công tác quản lý chất lượng(3); 
c) Đánh giá tổng thể chất lượng công trình xây dựng sau khi nghiệm thu 

(Tốt, Khá, Trung bình)(4). 
3. Các giải thưởng về chất lượng công trình: 
a) Số lượng công trình đạt giải thưởng quốc gia về chất lượng; 
b) Số lượng công trình đạt giải thưởng chất lượng cao; 
c) Số lượng các nhà thầu được tôn vinh thông qua các giải thưởng. 
4. Số lượng các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng vi phạm về quản lý chất 

lượng bị xử lý vi phạm hành chính và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của 
cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương. 

5. Số lượng các công trình bị đình chỉ thi công xây dựng; đình chỉ khác thác, 
sử dụng. 

IV. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO KHÁC VÀ KIẾN NGHỊ: 
1. Kết quả kiểm tra chất lượng công trình định kỳ và đột xuất theo quy định tại 

Điều 32 của Thông tư này. 
2. Các ý kiến, kiến nghị (nếu có). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng 
công trình xây dựng - Bộ Xây dựng; 
- Lưu: VP UBND, Sở Xây dựng tỉnh. 

TM. UBND TỈNH/THÀNH PHỐ ...... 
CHỦ TỊCH 

(Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
 

(1) Báo cáo về số lượng hồ sơ thiết kế xây dựng công trình không đảm bảo chất 
lượng hoặc không tuân thủ quy định của pháp luật do vi phạm một trong các lỗi sau: 

- Sai sót trong việc tính toán kết cấu, thiết kế công trình hoặc thể hiện sai trên bản vẽ 
dẫn tới không đảm bảo an toàn của công trình dẫn đến phải chỉnh sửa thiết kế. 

- Vi phạm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho công trình. 
- Vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực 

hiện thiết kế hoặc có nhiều sai sót khác đòi hỏi phải tính toán, chỉnh sửa lại toàn bộ hồ sơ 
thiết kế. 

(2) Cắt giảm chi phí được tính dựa trên dự toán do chủ đầu tư trình: 
- Số tiền cắt giảm = Giá trị dự toán do chủ đầu tư trình - Giá trị dự toán sau khi thẩm 

tra của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.  
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Số tiền cắt giảm 
- Tỷ lệ cắt giảm (%)  =                                                                         x 100 
                                               Giá trị dự toán do chủ đầu tư trình  

(3) Báo cáo về số lượng công trình có có chất lượng thi công xây dựng không đạt 
yêu cầu khi có vi phạm sau: 

- Để xảy ra sự cố công trình hoặc các sai sót lớn về chất lượng công trình ảnh hưởng 
đến an toàn, công năng sử dụng của công trình. 

- Vi phạm các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, không đủ cơ sở 
để được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

(4) Đánh giá tổng thể về chất lượng công trình theo các mức độ: Trung bình/ 
Khá/Tốt cụ thể: 

- Chất lượng công trình đạt Tốt nếu được đánh giá từ 85 điểm trở lên. 
- Chất lượng công trình đạt Khá nếu được đánh giá từ 70 đến 84 điểm. 
- Chất lượng công trình đạt Trung bình nếu điểm đánh giá < 70 điểm nhưng vẫn đủ 

điều kiện để nghiệm thu đưa vào sử dụng. 
Việc chấm điểm được vận dụng theo Thông tư Ban hành Quy định Tổ chức giải 

thưởng về chất lượng công trình xây dựng của Bộ Xây dựng. 
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Phụ lục 7 
 (Kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng - 

Áp dụng cho Báo cáo của Bộ quản lý công trình chuyên ngành, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) 
 

BỘ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH  
XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH 

 
Số:......./BC-Bộ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
.................., ngày...... tháng....... năm........ 

 
BÁO CÁO  

Về tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng  
do Bộ....................... quản lý 

Năm................ 
 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
 

I. Các công trình xây dựng do Bộ quản lý (1) 
1. Tổng số công trình xây dựng: 

 
Đang thi công  Đã hoàn thành  

Cấp công trình chính Cấp công trình chính Loại công trình 
Đặc biệt I II III IV Đặc biệt I II III IV

Công trình  
chuyên ngành           

Công trình khác           
Tổng số           

2. Số công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước: 
3. Số công trình xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác: 
II. Sự cố trong thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình xây dựng 

1. Số lượng sự cố:  
 

Sự cố cấp đặc biệt
nghiêm trọng Sự cố cấp I Sự cố cấp II Sự cố cấp III 

Loại công 
trình Đang 

thi công 

Đang 
sử 

dụng 

Đang 
thi 

công 

Đang 
sử 

dụng 

Đang
thi 

công 

Đang 
sử 

dụng 

Đang 
thi 

công 

Đang
sử 

dụng 
Chuyên 
ngành 

        

Công trình 
khác 

        

Tổng số         
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2. Mô tả loại sự cố, thiệt hại về công trình, vật chất và về người; đánh giá 
nguyên nhân và giải quyết sự cố. 

III. Tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng:  
1. Chất lượng khảo sát, thiết kế (thông qua công tác thẩm tra thiết kế theo Điều 21 

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP): 
a) Số lượng hồ sơ thiết kế công trình được thẩm tra theo quy định tại Điều 21 

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP; 
b) Chất lượng thiết kế (2); 
c) Cắt giảm chi phí đầu tư (số tiền, tỷ lệ % trước và sau thẩm tra) (3); 
d) Các đánh giá khác. 
Trường hợp việc thẩm tra thiết kế công trình theo quy định tại Điều 21 Nghị 

định số 15/2013/NĐ-CP được thực hiện bởi tổ chức tư vấn do cơ quan chuyên môn 
về xây dựng chỉ định thì các thông tin nêu trên căn cứ kết quả thẩm tra của tổ chức 
tư vấn. 

2. Chất lượng thi công xây dựng (thông qua công tác kiểm tra trong thi công và 
nghiệm thu): 

a) Số lượng các công trình được kiểm tra theo quy định tại Điều 32 Nghị định 
15/2013/NĐ-CP; 

b) Chất lượng thi công xây dựng và công tác quản lý chất lượng (4); 
c) Đánh giá tổng thể chất lượng công trình xây dựng sau khi nghiệm thu 

(Tốt, Khá, Trung bình)(5). 
3. Các giải thưởng về chất lượng công trình: 
a) Số lượng công trình đạt giải thưởng quốc gia về chất lượng; 
b) Số lượng công trình đạt giải thưởng chất lượng cao; 
c) Số lượng các nhà thầu được tôn vinh thông qua các giải thưởng. 
4. Số lượng các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng vi phạm về quản lý chất 

lượng bị xử lý vi phạm hành chính và được đăng tải trên trang thông tin điện tử 
của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương. 

5. Số lượng các công trình bị đình chỉ thi công xây dựng; đình chỉ khác thác, sử dụng. 
IV. Các nội dung báo cáo khác và kiến nghị: 
1. Kết quả kiểm tra chất lượng công trình định kỳ và đột xuất theo quy định tại 

Điều 32 của Thông tư này. 
2. Các ý kiến, kiến nghị (nếu có). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng 
công trình xây dựng - Bộ Xây dựng; 
- Lưu: Bộ báo cáo. 

BỘ TRƯỞNG  
 (Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu pháp nhân) 
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(1) Các công trình do Bộ quản lý bao gồm: 
- Các công trình xây dựng do Bộ quyết định đầu tư hoặc là chủ đầu tư; 
- Các công trình xây dựng khác được Bộ thẩm tra thiết kế và kiểm tra công tác 

nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP. 
(2) Báo cáo về số lượng hồ sơ thiết kế xây dựng công trình không đảm bảo chất 

lượng hoặc không tuân thủ quy định của pháp luật do vi phạm một trong các lỗi sau: 
- Sai sót trong việc tính toán kết cấu, thiết kế công trình hoặc thể hiện sai trên bản vẽ 

dẫn tới không đảm bảo an toàn của công trình dẫn đến phải chỉnh sửa thiết kế. 
- Vi phạm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho công trình. 
- Vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực 

hiện thiết kế hoặc có nhiều sai sót khác đòi hỏi phải tính toán, chỉnh sửa lại toàn bộ hồ sơ 
thiết kế. 

(3) Cắt giảm chi phí được tính dựa trên dự toán do chủ đầu tư trình: 
- Số tiền cắt giảm = Giá trị dự toán do chủ đầu tư trình - Giá trị dự toán sau khi thẩm 

tra của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.  
Số tiền cắt giảm 

- Tỷ lệ cắt giảm (%) =                                                                     x 100. 
 Giá trị dự toán do chủ đầu tư trình  

(4) Báo cáo về số lượng công trình có có chất lượng thi công xây dựng không đạt 
yêu cầu khi có vi phạm sau: 

- Để xảy ra sự cố công trình hoặc các sai sót lớn về chất lượng công trình ảnh hưởng 
đến an toàn, công năng sử dụng của công trình. 

- Vi phạm các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, không đủ cơ sở 
để được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

(5) Đánh giá tổng thể về chất lượng công trình theo các mức độ: Trung bình/ 
Khá/Tốt cụ thể: 

- Chất lượng công trình đạt Tốt nếu được đánh giá từ 85 điểm trở lên. 
- Chất lượng công trình đạt Khá nếu được đánh giá từ 70 đến 84 điểm. 
- Chất lượng công trình đạt Trung bình nếu điểm đánh giá < 70 điểm nhưng vẫn đủ 

điều kiện để nghiệm thu đưa vào sử dụng. 
Việc chấm điểm được vận dụng theo Thông tư Ban hành Quy định Tổ chức giải 

thưởng về chất lượng công trình xây dựng của Bộ Xây dựng. 
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Phụ lục 8 
(Kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng - 
Áp dụng cho các Bộ, Cơ quan ngang Bộ không phải là Bộ quản lý công trình chuyên ngành) 

 
BỘ/CƠ QUAN NGANG BỘ 

 
 

Số:..../BC-Bộ/Cơ quan ngang bộ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
.................., ngày...... tháng....... năm.......... 

 
BÁO CÁO  

Về tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng  
do Bộ là người quyết định đầu tư hoặc là chủ đầu tư 

Năm................ 
 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
 

I. Các công trình xây dựng 
1. Tổng số công trình xây dựng (do Bộ là người quyết định đầu tư hoặc/và là chủ 

đầu tư): 
Đang thi công  Đã hoàn thành  

Cấp công trình chính Cấp công trình chính Loại công trình 
Đặc biệt I II III IV Đặc biệt I II III IV 

Dân dụng           
Công nghiệp           
Giao thông           

Nông nghiệp và 
PTNT           

Hạ tầng kỹ thuật           
Tổng số           

2. Số công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước: 
II. Số lượng sự cố trong thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình 

xây dựng 
1. Số lượng sự cố:  
2. Mô tả sự cố, thiệt hại về người, tài sản; nguyên nhân, đánh giá và giải quyết sự cố. 
III. Các nội dung báo cáo khác và kiến nghị: 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng 
công trình xây dựng - Bộ Xây dựng; 
- Lưu: Bộ báo cáo. 

BỘ TRƯỞNG 
 (Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu pháp nhân)

 
 

 


